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I ỤC CÁC MẪU VĂN BẢN THựC HIỆN 
ÏL TỤC ĐẦU Tư TẠI VIỆT NAM
vông văn số ¿Ẳ^/BKHĐ T-PC ngàyJJÙ tháng 01 năm 2020)

STT
— ----------------------------------------------------------------------------

Mẩu văn bản và căn cứ ¿P dụng Ký hiệu

Phụ lục I: Mầu văn bản áp dụng đối vói nhà đầu ttf

1
Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án do nhà 
đầu tư đề xuất - thuộc và không thuộc diện Chấp thuận chủ trương đầu 
tư).

M aul 1

2 Đề xuất dự án đầu tư (Ấp dụng đối với dự án thuộc diện chấp thuận 
chủ trương đầu tư - do cơ quan nhà nước có thẩm quyừn lập) Mầu 1.2

3 Đề xuất dự án đầu tư (Áp dụng đổi với dự án thuộc diện Chấp thuận 
chủ trương đầu tư do nhà đẩu tư đề xuất) Mầu 1.3

4 Đề xuất dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án không thuộc diện chấp 
thuận chủ trương đầu tư). Mẩu 1.4

5 Văn bản đăng ký góp vổn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư 
nước ngoải. Mẩu 1.5

6 Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước 
ngoài trong hợp đồng BCC Mẩu 1.6

7 Văn bản dăng ký điều chỉnh thành lập văn phòng điều hành của nhà 
đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Mầu 1.7

8 Văn bản thông báo chấm dứt văn phồng điều hành của nhà đầu tư nước 
ngoài tĩong hợp đồng BCC Mầu 1.8

9 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Áp dụng đổi với tất cả các 
dự án thuộc và không thuộc diện chấp thuận chù trương đầu tư) Mẩu 1.9

10 Báo cáo tình hình triền khai dư án đầu tư đến thời điẻm điều chỉnh Mau 1.10

11 Văn bản thông báo của nhà đầu tư về việc ngừng hoạt dộng dự án đầu 
tư Mau 1.11

12 Văn bản thông báo chấm dứt hoạt dộng dự án đầu tư Mau 1.12

13 Văn bản đề nghị cấp đổi Giấy chưng nhận đáng ký đầu tư Mau 1.13

14 Văn bảr đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mau 1.14

15 Văn bản đề nghi hiệu đính tbông tin Giấy chững nhận đăng ký đầu tư Mau 1.15

16 Văn bản đề nghị nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mau 1.16

17

Báo cáo thực hiện dự án đầu tư (Ấp dụng cho Tổ chức kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài không thuộc diện phái thực hiện thủ tục cấp Giấy 
chứng tihận đăng ký đầu tư theo điểm b, c khoản 2 Điều 37 Luật Đầu 
tư, và Điều 72 Luật Đầu tư).

Mầu 1.17

Phụ iục II: Mẫu văn bản :íp dụng đối với cơ qu;m quản ỉý nhà mrửc về đầu tư

18 Văn bản chấp thuận chủ trưong đầu tư M ẩuII.l

19 Văn bàn chấp thuận nhà đầu tư (Khoản 3 Điểu 29 Luật Đầu tư) Mau II.2
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20 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp cấp GCNĐKĐT mới) M lu II.3

21 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng 
nhận đăng kỷ đầu tư )

M lu H.4

22 Giấy chứng nhận đăng kỷ đầu tư (Trường hợp đổi Giấy chứng nhận 
đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh/...)

Mau H.5

23 Văn bản thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư Mau II. 6

24 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành M lu II. 7

25 Văn bản quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của 
văn phòng điều hành M lu II. 8

26 Quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư {Do nhà đầu tư đề xuất) Mlu II. 9

27 Quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư (Do cơ quan quản lý 
nhà nước) MauH. 10

28 Quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư {Do Thủ tướng Chỉnh 
phủ quyết định) Mlu n. 11

29 Quyết định chấm dứt toàn bộ hoạt động của dự án đầu tư Mlu n. 12

30 Quyết định chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư Mlu n. 13

31 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận 
đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh Mlu n. 14

32 Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại 
phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài. Mlu n. 15

33
Đề nghị đăng tải thông báo ừên cổng thông tin quốc gia về đầu tư 
{Trường hợp Cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu 
tư).

Mlu n. 16
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PHỤ LỤC I
MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG ĐÓI VỚI NHÀ ĐẦU T ư

Mầu 1.1
Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

(Áp dụng đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất - thuộc và không thuộc diện Chấp thuận chủ
trương đầu tư)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐÈ NGHI THƯC HIÊN D ư  ÁN ĐẦU T ư
•  ■ •  •

Kính g ử i:..............(Tên cơ quan đăng ký đầu tư)
Nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau:
I. NHÀ ĐẦU TƯ
1. Nhà đầu tư thứ nhất:
a) Đổi với nhà đầu tư là cá nhân:
Họ tên :............................ Giới tín h :..................................................................................................
Sinh ngày:.......... / ........./ ....................... Quốc tịch:........................................................................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ..............................................................
Ngày cấp: ...................... / ..... / ........... Nơi cấp: ...............................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu)'..........
Số giấy chứng thực cá nhân:.............................................................................................................
Ngày cấp: ...................... / ..... / ........... Ngày hét h ạn :............ / ....... / .......Nơi cấp:.......................
Địa chỉ thường trú:..............................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................................................
Mã số thuế thu nhập doanh nghiệp (tại Việt Nam -  nếu có):.........................................................
Điện thoại:..................... F ax :......................... Email:.....................................................................
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nehỉêp/tổ chức:
Tên doanh nghiệp/tổ chức: ...............................................................................................................
Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số 
doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương: .............................................................
Mã số thuế thu nhập doanh nghiệp (tại Việt Nam -  néu có):.........................................................
Ngày cấp:..................................................Cơ quan cấp....................................................................
Địa chỉ trụ sở: ....................................................................................................................................
Điện thoại:....................F ax :........................ Em ail:.............Website:..........................................
Tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài ữong doanh nghiệp/tổ chức (chỉ áp dụng 
đổi với trường hợp nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thành lập tại Việt Nam):

STT Tên nhà đầu tư Quốc tịch Số vốn góp Tỷ lệ (%)
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nước ngoài VNĐ Tương 
đương USD

Tỷ lệ thành viên hợp danh là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty hợp danh (chỉ áp dụng đối 
với trường hợp nhà đầu tư là công ty hợp danh thành lập tại Việt Nam ):...................................
Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tỗ chức đăng kỷ đầu tư, gồm:
Họ tê n :................................................. Giới tính :.............................................................................
Chức danh:............................ Sinh ngày:........... / ..... / .........Quốc tịch:...........................................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ..............................................................
Ngày cấp: ...................... / ..... / ........... Nơi cấp:................................................................................
Địa chỉ thường trú :............................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................................................
Điện thoại:..................... F ax :......................... Email:.....................................................................
2. Nhà đầu tư  tiếp theo:thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư thứ nhất
II.THÔNG TIN VÈ TỔ CHỨC KINH TÉ D ự  KIẾN THÀNH LẬP (đổi với nhà ĐTNN 
đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế)
1. Tên tổ chức kinh tế: ....................................................................................................................
2. Loại hình tổ chức kinh tế ............................................................................................................
3. Vốn điều lệ:......... (bằng chữ) đồng và tương đương........(bằng chữ) đô la Mỹ
4. Tỷ ỉệ góp vốn điều ỉệ của từng nhà đầu tư:

STT Tên nhà đầu tư Số vốn góp Tỷ lệ
(%)

VNĐ Tương đương USD

III. THÔNG TIN VÈ D ự  ÁN ĐẦU TƯ
1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:
1.1. Tên dự án: ...................................................................................................................................
1.2. Địa điểm thực hiện dự án: ........................................................................................................
(Đối với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, đường phổ/xóm, phường/xã, 
quận/huyện, tỉnh/thành phổ. Đổi với dự án trong KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số, đường 
hoặc lô..., tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành phổ).
2. Mục tiêu dự án:

STT Mục tiêu hoạt 
động

Tên ngành
(Ghi tên ngành 

cẩp 4 theo VSIC)

Mã ngành theo 
VSIC

(Mã ngành cấp
4)

Mã ngành CPC (*)
(đối với các ngành 
nghề có mã CPC, 

nếu có)
1 (Ngành kinh doanh 

chính)
2

Ghi chú:
- Ngành kinh doanh ghi đầu tiên là ngành kinh doanh chính của dự án.
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- (*) Chỉ ghi mã ngành CPC đối với các mục tiêu hoạt động thuộc ngành nghề đầu tư có điều 
kiện áp dụng đối với nhà ĐTNNkhỉ cấp GCNĐKĐT.
3. Quy mô dự án:
Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí:
- Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha):
- Công suất thiết kế:
- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp:
- Quy mô kiến trúc xây dựng (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, chiều cao công 
trình, ...):
Trường hợp dự án có nhiều giai đoạn, từng giai đoạn được miêu tả như trên
Trong trường họp có mục tiêu đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu 
đô thị, đề nghị ghi rõ:
- Quy mô sử dụng đất: .... ha
- Quy mô dân s ố : ....... người
- VỊ trí dự án thuộc/không thuộc khu vực đô thị.
- Dự án thuộc/không thuộc phạm vi bảo vệ của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là 
di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt.
- Dự án thuộc/không thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định 
trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt;
4. Vốn đầu tư và phương án huy động vốn:
4.1. Tổng vốn đầu tư : ....... (bằng chữ) đồng và tương đương........(bằng chữ) đô la Mỹ, ừong
đó:
- Vốn góp của nhà đầu tu\...(bằng chữ) đồng và tương đương ... (bằng chữ) đô la Mỹ.
-Vốn huy động:........ (bằng chữ) đồng và tương đương ... (bằng chữ) đô la Mỹ.
- Vốn khác (ví dụ : lợi nhuận tái đầu tư,...): ................(bằng chữ) đồng và tương đương ...
(bằng chữ) đô la.
4.2. Nguồn vốn đầu tư:
a) Vốn góp để thực hiện dự án (ghi chi tiết theo từng nhà đầu tư):

STT Tên nhà đầu 
tư

Số vốn góp Tỷ lệ (%) Phương 
thức 

góp vốn
(*)

Tiến độ 
góp vốn

VNĐ Tương
đương
USD

Ghi chú:
(*): Phương thức góp vốn: ghi giá trị bằng tiền mặt, máy móc thiết bị, giá trị quyền sử dụng 
đất, bí quyết công nghệ,.....................................................................................................................
b) Vốn huy động: ghi rõ số vốn, phương án huy động (vạy từ tổ chức tín dụng/công ty mẹ,...) 
và tiến độ dự kiến.
c) Vốn khác:.......................................................................................................................................
5. Thòi hạn hoạt động của dự án: (ghi theo số năm)....................................................................



7

6. Tiến độ thực hiện dự án: (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quý)/năm. Vỉ dụ: tháng 
01 (hoặc quý Ẹ/2018):
a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:
- Tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư để được bàn giao mặt bằng,
- Tiến độ khởi công công trình,
- Tiến độ xây dựng các hạng mục công trình,
- Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng/hoạt động.
(Trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải ghì rõ tiến độ thực hiện từng 
giai đoạn)
IV. NHÀ ĐẦU TƯ/TỔ CHỨC KINH TÉ CAM KÉT
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính họp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các 
văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và Chấp thuận chủ trương đầu tư/Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư.
3. Cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận.
V. HÔ S ơ  KÈM THEO
- Các văn bản quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư.
- Các văn bản theo pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản đối với các dự án 
đầu tư xây dựng, nhà ở, khu đô thị.
- Các hồ sơ liên quan khác (nếu có).

Làm tạ i ........ , ngày ..... tháng...... năm.......
Nhà đầu tư

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và 
đóng dấu (nếu có)

(*) Lưu ỷ:
Nhà đầu tư kê khai thông tin hồ sơ  đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư và nộp 08 bộ hồ sơ, trong đó có 01 bộ hồ 
sơ  gốc (đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ) 
hoặc 04 bộ hồ sơ, trong đỏ cỏ 01 bộ hồ sơ gốc (đối với dự án thuộc diện chấp thuận 
chủ trương của UBND cấp tỉnh) hoặc 01 bộ hồ sơ (đối với dự án không thuộc diện 
chấp thuận chủ trương đầu tư) cho Bộ Ke hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan đăng ký đầu 
tư trong vòng 15 ngày, kể từ thời điểm, kê khai trên Hệ thông thông tin quốc gia về đầu 
tư.
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Mẩu 1.2
Đề xuất dư án đầu tư

(Áp dụng đổi với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư -  
do cơ quan nhà nước cỏ thẩm quyền lập)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

ĐÈ XUẤT D ự  ÁN ĐẦU T Ư 1
(Ngày.... tháng... năm....)

1. Mục tiêu đầu tư dự án.................................................................................................................
2. Địa điểm thực hiện dự án: ........................................................................................................
(Đổi với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi sổ nhà, đường phố/xổm, phường/xã, 
quận/huyện, tỉnh/thành phổ. Đổi với dự án ừong KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi sổ, đường 
hoặc lô..., tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành phổ).
3. Quy mô dự án:
Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí:
- Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha):
- Công suất thiết kế:
-Sản phẩm, dịch vụ cung cấp:
- Quy mô kiến trúc xây dựng (diện tích xây dựng, diện tích sàn, sổ tầng, chiều cao công 
trình,...):
Trường hợp dự án có nhiều giai đoạn, từng giai đoạn được miêu tả như trên
Trong trường hợp có mục tiêu đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu 
đô thị, đề nghị ghi rõ:
- Quy mô sử dụng đất: .... ha
- Quy mô dân s ố : ....... người
- Vị trí dự án thuộc/không thuộc khu vực đô thị.
- Dự án thuộc/không thuộc phạm vi bảo vệ của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là 
di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt.
- Dự án thuộc/không thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định 
trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt;
4. Tổng vốn đầu tư dự kiến: (tổng vốn bằng VNĐ.......................................................................
5. Thời hạn hoạt động của dự án: (ghi số năm)...........................................................................
6. Tiến độ thực hiện dự án (dự kiến theo tháng (hoặc quỷ)/năm. Ví dụ: tháng 01 (hoặc quý
1) /2018): ............... !........’............’............................ ................... ...............................................................

7. Đánh giá tác động, hiệu quả kỉnh tế - xã hội của dự án:
Những tác động quan trọng nhất do dự án mang lại cho phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương, ngành (tạo việc làm, nộp ngân sách, xuất khẩu, chuyển giao công nghệ, ....)•
8. Thông tin về đất đai:

1 Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền được
sử dụng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư.



9

a) Hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án:
b) Điều kiện thu hồi đất đối với dự án thuộc diện thu hồi đất:
c) Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nếu CÓ):
9. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định pháp luật về bảo vệ môi 
trường:
10. Dự kiến hình thức lựa chọn nhà đầu tư và điều kiện đối vói nhà đầu tư (nếu CÓ):
Trong trường họp đề xuất lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đề 
nghị bô sung sơ bộ tông chi phí thực hiện dự án theo quy định pháp luật về đâu thầu. Sơ bộ 
tông chi phí thực hiện dự án được xác định trên cơ sở tông mức đâu tư của dự án theo quy 
định của pháp luật về xây dựng, không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
11. Đổi vói dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thi, đề nghi bổ sung các nội dung:
thuyêt minh việc triên khai dự án đâu tư đáp ứng mục tiêu, định hướng phát triên đô thị, 
chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; phương án thiết kế sơ bộ về xây dựng, dự kiến phân 
chia dự án thành phần (nếu có); sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư bảo đảm yêu cầu đồng bộ; sơ 
bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; sơ bộ phương án đầu 
tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án. Đối với các dự án đầu tư 
xây dựng còn lại thì bổ sung phương án thiết kế sơ bộ về xây dựng, dự kiến phân chia dự án 
thành phần (nếu có).
12. Cơ chế, chính sách đặc biết (nếu CÓ):
13. Hồ sơ kèm theo
- Các văn bản quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tư.
- Các văn bản theo pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản đối với các dự án 
đầu tư xây dựng, nhà ở, khu đô thị.
- Các hồ sơ liên quan khác (nếu CÓ):

Làm tạ i ........ , ngày ..... tháng.......năm.......
Cơ quan nhà nước

(Ghi rõ họ tên,chức danh và đóng dấu)
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Mầu 1.3 
Đề xuất dự án đầu tư

(Áp dụng đối với dự án thuộc diện Chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất)

CỘNG HỌÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

ĐÈ XUẤT D ự  ÁN ĐẦU TƯ
(Kèm theo Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư 

Ngày.... tháng... năm....)

I. NHÀ ĐẦU TƯ /HÌNH THỨC LƯA CHON NHÀ ĐẦU TƯ•  •

1. Nhà đầu tư (Ghi tên từng nhà đầu tư theo văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư)
2. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư (nếu có)
II. ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN D ự  ÁN ĐẦU TƯ VỚI NỘI DUNG SAU
1. Các nội dung về tên dự án, địa điểm thực hiện dự án, mục tiêu, quy mô, vốn, phương 
án huy động vốn, thời hạn, tiến độ thực hiện dự án: đã được nêu chi tiết tại văn bản đề 
nghị thực hiện dự án đầu tư.
2. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất (áp dụng đối với dự án đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê 
đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất)
2.1. Địa điểm khu đất:
- Giới thiệu tổng thể về khu đất (địa chỉ, diện tích, ranh giới, vị trí địa lý):
- Cơ sở pháp lý xác định quyền sử dụng khu âkt(nểu có)'.
2.2. Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất ậập bảng cơ cấu hiện trạng sử dụng đất, bản đồ hiện trạng 
sử dụng đất kèm theo)
2.3. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất {nêu rõ số lượng diện tích đất sử dụng, thời hạn, tỷ lệ nhu 
cầu sử dụng đất của từng hạng mục công trình)
2.4. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất 
theo quy định của pháp luật.
2.5. Dự kiến kế hoạch, tiến độ giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù 
họp với quy định của pháp luật về đất đai.
2.6. Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có).
3. Nhu cầu về lao động (nêu cụ thể số lượng lao động trong nước, sổ lượng lao động là
người nước ngoài cần cho dự án theo từng giai đoạn cụ thể):......................................................
4. Đánh gỉá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án:
- Những tác động quan trọng nhất do dự án mang lại cho phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương, ngành (tạo việc làm, nộp ngân sách, xuất khẩu, chuyển giao công nghệ,
5. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định pháp luật về bảo vệ môi 
trường:
6. Giải trình việc đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài
(nếu có) :
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7. Đối vói dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị:
Thuyết minh việc triển khai dự án đàu tư đáp ứng mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, 
chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; phương án thiết kế sơ bộ về xây dựng, dự kiến phân 
chia dự án thành phần (nếu có); sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư bảo đảm yêu cầu đồng bộ; sơ 
bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; sơ bộ phương án đầu 
tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án. Đối với các dự án đầu tư 
xây dựng còn lại thì bổ sung phương án thiết kế sơ bộ về xây dựng, dự kiến phân chia dự án 
thành phần (nếu có).
8. Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm 
định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

III. ĐÈ XUẤT ƯU ĐÃI, HỎ TRỢ ĐẦỤ TƯ (ghi rõ cơ sở pháp lý của đề xuất ưu đãi, hỗ 
trợ đầu tư)
1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:
Cơ sở pháp lý của ưu đãi {ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng):..........................
2. Ưu đãi về thuế nhập khẩu:
Cơ sở pháp lý của ưu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng):..........................
3. Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.
Cơ sở pháp lý của ưu đãi {ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng)'...........................
4. Ưu đãi khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được khấu trừ khi tính thu nhập chịu thuế
(nếu có)

5. Ưu đãi đặc biệt (nếu cỏ'):..............................................................................................................
6. Đề xuất hỗ trợ đầu tư (nếu CÓ):.................................................................................................

Làm tạ i ........ , ngày ......tháng.......năm.......
Nhà đầu tư

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên,chức danh và đóng 
dấu (nếu có)
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Mấu 1.4 
Đề xuất dự án đầu tư

(Áp dụng đổi với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

ĐỀ XUẤT D ự  ÁN ĐẦU TƯ
(Kèm theo Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư 

Ngày.... tháng... năm....)
I. TÊN NHÀ ĐẦU TƯ
(Ghi tên từng nhà đầu tư)
Đe nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau:
II. ĐÈ XUẤT THƯC HIÊN D ư  ÁN ĐẦU T ư  VỚI NÔI DUNG SAU•  •  •  •

1. Tên dư án, đia điểm thưc hiên dư án:
1.1. Tên dự án .....................................................................................................................................
1.2. Địa điểm thực hiện dự án: ........................................................................................................
(Đổi với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, đường phố/xóm, phường/xã, 
quận/huyện, tỉnh/thành phổ. Đổi với dự án trong KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số, đường 
hoặc lô..., tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành phổ).
2. Mục tiêu dự án:

STT Mục tiêu 
hoạt động

Tên ngành
(Ghi tên ngành 

cấp 4 theo VSỈC)

Mã ngành theo 
VSIC

(Mã ngành cấp 4)

Mã ngành CPC (*)
(đối với các ngành 
nghề có mã CPC, 

nếu có)

1 (Ngành kinh 
doanh chỉnh)

2

Ghi chú:
- Ngành kinh doanh ghi đầu tiên là ngành kỉnh doanh chính của dự án.
- (*) Chỉ ghi mã ngành CPC đổi với các mục tiêu hoạt động thuộc ngành nghề đầu tư có điều 
kiện áp dụng đối với nhà ĐTNN khi cấp GCNĐKĐT.
3. Quy mô dự án:
Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí:
- Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha):.............................................
-  Công suất thiết kế: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp:...........................................................................................................
- Quy mô kiến trúc xây dựng (diện tích xây dựng, diện tích sàn, sổ tầng, chiều cao công
trình,...):.............................................................................................................................................
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Trường hợp dự án có nhiều giai đoạn, từng giai đoạn được miêu tả như trên.
4. Vốn đầu tư:
4.1. Tổng vốn đầu tư: ....... (bằng chữ)âồng và tương đương........(bằng chữ) đô la Mỹ, trong
đó:
a) Vốn góp của nhà đầu tư:...... (bằng chữỳđồng và tương đương........(bằng chữ) đô la Mỹ.
b) Vốn huy động:........ (bằng chữ) đồng và tương đương.........(bằng chữ) đô la Mỹ.
4.2. Nguồn vốn đầu tư:
a) Vốn góp để thực hiện dự án (ghi chỉ tiết theo từng nhà đầu tư):

STT Tên nhà đầu 
tư

Số vốn góp Tỷ lệ (%) Phương 
thức 

góp vốn 
(*)

Tiến độ 
góp vốn

VNĐ Tương
đương
USD

Ghi chú:
(*): Phương thức góp vốn: ghi giá trị bằng tiền mặt, máy móc thiết bị, giá trị quyền sử dụng 
đất, bí quyết công nghệ
b) Vốn huy động: ghi rõ số vốn, phương án huy động (vay từ tổ chức tín dụng/công ty 
mẹ, .. Jvà tiến độ dự kiến.
c) Vốn khác:.......................................................................................................................................
5. Thời hạn hoạt động của dự án: ................................................................................................
6. Tiến độ thực hiện dự án (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quý)/năm. Vỉ dụ: tháng 
Òl(hoạcquyl)/2018):
a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:
- Tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư để được bàn giao mặt bằng,
- Tiến độ khởi công công trình,
- Tiến độ xây dựng các hạng mục công trình,
- Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng/hoạt động.
(Trường họp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng 
giai đoạn.)
7. Nhu cầu về lao động: (nêu cụ thể sổ lượng lao động trong nước, số lượng lao động là 
người nước ngoài cần cho dự án theo từng giai đoạn cụ thể)
8. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án:
- Những tác động quan trọng nhất do dự án mang lại cho phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương, ngành (tạo việc làm, nộp ngân sách, xuất khẩu, chuyển giao công nghệ, ....)•
9. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định pháp luật về bảo vệ môi 
trường
10. Giải trình việc đáp ửng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu 
cỏ):
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II. Giải trình về việc đáp ứng điều kiện về suất đầu tư và lao động sử dụng (nếu CÓ):
III. ĐÈ XUẤT ƯU ĐÃI, HÕ TRỢ ĐẦU TƯ (ghi rõ cơ sở pháp lý của đề xuất mi đãi, hỗ 
trợ đầu tư)

1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:
Cơ sở pháp lý của ưu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng)'...
2. Ưu đãi về thuế nhập khẩu:
Cơ sở pháp lý của ưu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng):..

3. Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.
Cơ sở pháp lý của ưu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng)\.
4. Ưu đãi khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được khấu trừ khi tính thu nhập chịu thuế
(nếu CÓ):...............................................................................................................................................................

5. Ưu đãi đặc biệt (nếu CÓ):..............................................................................................................
6. Đề xuất hỗ trợ đầu tư (nếu CÓ):..................................................................................................

Làm tạ i ........ , n gày ......tháng.......năm.......
Nhà đầu tư

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên,chức danh và đóng dấu
(neu có)
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Mầu 1.5
Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐĂNG KÝ GÓP VỐN/MUA CỎ PHẦN/PHẦN VÓN GÓP

Kinh gử i:..............(Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Nhà đầu tư đăng ký góp vốn/mua cổ phần/mua lại phần vốn góp v à o ........... (tên tố chức kỉnh
tế)....với các nội dung như sau:
I. NHÀ ĐẦU TƯ
1. Nhà đầu tư thứ nhất:
a) Đổi với nhà đầu tư là cá nhân:
Họ tên :............................ Giới tín h :..................................................................................................
Sinh ngày:..... / ......./... .Quốc tịch: ..................................................................................................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ..............................................................
Ngày cấp:....................... / ..... / ........... Nơi cấp:................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu)-..........
Số giấy chứng thực cá nhân:.............................................................................................................
Ngày cấp: ...................... / ..... / ........... Ngày hết h ạn :............ / ....... / .......Nơi cấp: ......................
Mã số thuế thu nhập cá nhân (tại Việt Nam -  nếu có):..................................................................
Địa chỉ thường trú :............................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................................................
Điện thoại:..................... F ax :......................... Email:.....................................................................
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nshiêp/tỗ chức:
Tên doanh nghiệp/tổ chức: ...............................................................................................................
Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số 
doanh nghiệp hoặc sô Giây phép đâu tư/Giây chứng nhận đâu tư/Giây chứng nhận đăng ký 
đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương: .............................................................
Mã số thuế thu nhập doanh nghiệp (tại Việt Nam -  nếu có):.........................................................
Ngày cấp:........................................... Cơ quan cấp...........................................................................
Địa chỉ trụ sở: ....................................................................................................................................
Điện thoại:....................F ax :.................... Em ail:.............Website: .............................................
Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng kỷ đầu tư, gồm:
Họ tên :...................... Giới tín h :........................................................................................................
Chức danh:............................ Sinh ngày:........... / ..... / .........Quốc tịch :..........................................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ..............................................................
Ngày cấp: ...................... / ..... / ........... Nơi cấp: ................................................................ ..............
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Địa chỉ thường trú :............................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................................................
Điện thoại:..................... F ax :......................... Em ail:.....................................................................
2. Nhà đầu tư tiếp theo (thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư thứ 
nhất):

II. THÔNG TIN VÈ TỎ CHỨC KINH TẾ NHẬN GÓP VÓN/CỎ PHẦN/PHẦN VÓN 
GÓP:
1. Tên tổ chức kinh tế:
- Tên bằng tiếng Việt.......................................................................................................................
- Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu cỏ): ..........................................................................................
- Tên viết tắt (nếu cỏ): ....................................................................................................................
2. Mã số doanh nghiệp: ....................... Ngày cấp lần đầu: ................Ngày điều chỉnh gần
nhất:........................
3. Mã số thuế thu nhập doanh nghiệp:.........................................................................................
4. Loại hình doanh nghiệp:.............................................................................................................
5. Địa chỉ trụ sở chính: (Đổi với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, đường 
phổ/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Đối với dự án trong KCN, KCX, KCNC, 
KKT: ghi sổ, đường hoặc lô..., tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành phổ).
ó.Ngành, nghề kinh doanh:

STT Tên ngành Mã ngành theo VSIC
(Lấy mã ngành cấp 4)

7. Vốn điều lệ:.................(bằng chữ) đồng.
8. Tỷ lệ hiện hữu về sở hữu vổn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kỉnh tế 
(nếu có):

STT Tên nhà đầu tư nước 
ngoai

Số vốn góp Tỷ lệ (%)

VNĐ Tương đương
USD (nếu cổ)

9. Danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có);
10. Kê khai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới; 
xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh (nếu 
có).
Ghi rõ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số.... tại..... (vị trí khu đất)

III. THÔNG TIN VÈ GIAO DỊCH GÓP VÓN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VÓN GÓP
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STT Tên nhà 
đầu tư 
nước 
ngoài

Quốc
tịch

Gỉá trị vốn góp theo vốn 
điều lệ

Giá trị giao dịch thực tế

VNĐ Tương
đương
USD

(nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

VNĐ Tương 
đương USD

(nếu cỏ)

IV. THÔNG TIN VẺ TỎ CHỨC KINH TÉ SAU KHI NHẬN VỐN GÓP / CỎ PHẦN / 
PHẦN VÓN GÓP:
1. Tên tổ chức kinh tế:
1. Vốn điều lệ:......... (bằng chữ) đồng.
2. Tỷ lệ sở hữu:

STT Tên nhà đầu tư nước 
ngoài

Quốc tịch Giá trị vốn góp theo vốn điều lệ

VNĐ Tương đương
USD (nếu có)

Tỷ lệ (%)

3. Ngành nghề kinh doanh:

STT Tên ngành Mã ngành theo VSIC
(Lấy mã ngành cấp 4)

Mã ngành CPC (*)
(đổi với ngành nghề 

có mã CPC)

(*) Chỉ ghi mã ngành CPC đổi với các mục tiêu hoạt động thuộc ngành nghề đầu tư có điều 
kiện áp dụng đối với nhà ĐTNN khi cấp GCNĐKĐT.
V. THÔNG TIN VẺ D ự  ÁN ĐẦU T ư  CỦA TỔ CHỨC KINH TỂ (NẾU CÓ)
VI. GIẢI TRÌNH VIỆC ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN TIẾP CẬN THỊ TRƯỞNG ĐỐI VỚI 
NHÀ ĐẦU T ư  NƯỚC NGOÀIf/iấu có).
(Giải trình về đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ; Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt 
động, năng lực của nhà đâu tư, đôi tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đâu tư và điêu 
kiện khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế)
VII. NHÀ ĐẦU T ư  CAM KÉT:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các 
văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư.
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VII. HÒ S ơ  KÈM THEO
- Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phàn vốn góp và tổ 
chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
- Văn bản thỏa thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước 
ngoài và tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;
- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế nhận vốn góp, cổ phần, 
phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài;

Tổ chức kỉnh tế nhận góp vốn, mua cổ 
phần, phần vốn góp

Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức 
kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng 

dấu (nếu cỏ).

Làm tạ i ........ , ngày ......tháng...... năm.......

Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên,chức danh 

và đóng dấu (nếu có)
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Mầu 1.6
Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài

trong họp đồng BCC
(Điều 49 Luật đầu tư)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐĂNG KÝ 
THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIÈU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

TRONG HỢP ĐÒNG BCC

Kính g ử i:............(Tên cơ quan đăng ký đầu tư)
Nhà đầu tư đăng ký thành lập Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong họp 
đồng BCC với các nội dung như sau:
1. NHÀ ĐẦU TƯ
L Đổi với nhà đầu tư là cá nhân:
Họ tên :.............................. Giới tính :..............................................................................................
Sinh ngày:.......... / ........./ ........................Quốc tịch: .......................................................................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ..............................................................
Ngày cấp :...................... / .. . . / ............ Nơi cấp: ...............................................................................
Mã số thuế thu nhập cá nhân (tại Việt Nam -  nếu có):..................................................................
2. Đối với nhà đầu tư là doanh nshỉêp/tẻ chức:
Tên doanh nghiệp/tổ chức: ...............................................................................................................
Mã số/số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng 
nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập :.....................................................................
Ngày cấp:............................................. Cơ quan cấp :......................................................................
Mã số thuế thu nhập doanh nghiệp (tại Việt Nam -  nếu có):.........................................................
Tên văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có): .............................................................................
Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có ): ........................................................................
II.THÔNG TIN VÈ D ự  ÁN ĐÀU TƯ
1. Tên dự án: ......................................................................................................................................
2. Mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu
tư/Giấy phép kinh doanh: .................................................................................................................
3. Ngày cấp ậần đầu): .....................................................................................................................
4. Cơ quan cấp: ..................................................................................................................................
5. Địa điểm thực hiện dự án: ............................................................................................................
6. Mục tiêu dự á n : ..............................................................................................................................
III. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ VĂN PHÒNG ĐIÈU HÀNH D ự  ÁN ĐẦU TƯ
1. Tên văn phòng điều hành:
Tên bằng tiếng Việt: .......................................................................................................................



20

Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .............................................................................................
Tên viết tắt (nếu có): ........................................................................................................................
2. Địa chỉ văn phòng (ghi sổ nhà, đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):
3. Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành (ghi cụ thể theo từng nội dung
và phạm vỉ hoạt động của Văn phòng điểu hành):.........................................................................
4. Thòi hạn hoạt động (ghi số năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
văn phòng điều hành):......................................................................................................................
5. Thông tin người đứng đầu văn phòng điều hành:
Họ tên :...................... Giới tín h :........................................................................................................
Sinh ngày:.......... / ..... / .........Quốc tịch: ..........................................................................................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiểu số: ..............................................................
Ngày cấp: ...................... / ..... / ........... Nơi cấp: ...............................................................................
Địa chỉ thường trú :............................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................................................
Điện thoại:..................... F ax :..........................Em ail:.....................................................................
IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KÉT:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính họp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các 
văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy 
chửng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng điều hành.
V. HỒ S ơ  KÈM THEO
1. Các văn bản quy định tại điểm b, c, d Khoản 4 Điều 49 Luật Đầu tư (liệt kê cụ thể các văn 
bản gửi kềm theo):
2. Văn bản chứng minh quyền sử dụng địa điểm của nhà đầu tư (hợp đồng hoặc thỏa thuận
thuê địa điểm,.... ).

Làm tạ i ......... , ngày ......tháng.........năm ...
Nhà đầu tư

Ký, ghi rõ họ tên, chức danh 
và đóng dấu (nếu có)
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Mẩu 1.7
Văn bản đăng ký điều chỉnh thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài

trong họp đồng BCC
(Điều 49 Luật đầu tư)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐĂNG KÝ ĐIÈU CHỈNH 
THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIÈU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

TRONG HỢP ĐÒNG BCC

Kính g ử i:............(Tên cơ quan đăng kỷ đầu tư)

Nhà đầu tư đăng ký điều chỉnh Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong họp 
đồng BCC với các nội dung như sau:
1. NHÀ ĐẦU TƯ
L Đổi với nhà đầu tư là cá nhân:
Họ tên :.............................. Giới tín h :..............................................................................................
Sinh ngày:.......... / ........./ ........................Quốc tịch: .......................................................................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ..............................................................
Ngày cấp: ...................... / .. . . / ............ Nơi cấp: ...............................................................................
Mã số thuế thu nhập cá nhân (tại Việt Nam -  nếu có):..................................................................
2. Đỗi với nhà đầu tư là doanh nshiêp/tổ chức:
Tên doanh nghiệp/tổ chức: ...............................................................................................................
Mã số/số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng 
nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập :.....................................................................
Ngày cấp:............................................. Cơ quan cấp :......................................................................
Tên văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có): ...... ................................................................... ..
Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có ): ........................................................................
Mã số thuế thu nhập doanh nghiệp (tại Việt Nam -  nếu có):.........................................................
II.THÔNG TIN VÈ D ự  ÁN ĐẦU TƯ
1. Tên dự án: ......................................................................................................................................
2. Mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu
tư/Giấy phép kinh doanh: .................................................................................................................
3. Ngày cấp (ỉần đầu)'. .....................................................................................................................
4. Cơ quan cấp: ..................................................................................................................................
5. Địa điểm thực hiện dự án: ............................................................................................................
6. Mục tiêu dự á n : ..............................................................................................................................
III. NỘI DUNG ĐIÈU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN 
PHÒNG ĐIẺU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
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1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài 
đã cấp:

STT Số Giấy Ngày cấp Cơ quan 
cấp

Ghi chú 
(Còn hoặc hết hiệu lực)

2. Nội dung điều chỉnh
2.1 Nội dung điều chỉnh 1:
- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành của nhà
đầu tư nước ngoài:.............................................................................................................................
- Nay đăng ký sửa thành:...................................................................................................................
-  Lý do điều chỉnh: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.2 Nội dung điều chỉnh tiếp theo (ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1):..........................
3. Các văn bản liên quan đến nội dung điều chỉnh (nếu có).
IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KÉT:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các 
văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng điều hành.

Làm tạ i ......... , ngày ......tháng........ năm ...
Nhà đầu tư

Ký, ghi rõ họ tên, chức danh 
và đóng dấu (nếu có)
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Mầu 1.8

Văn bản thông báo chấm dứt văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài
trong họp đồng BCC
(Điều 50 Luật Đầu tư)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

VĂN BẢN THÔNG BÁO 
CHẤM DỨT VĂN PHÒNG ĐIÈU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

TRONG HỢP ĐỒNG BCC

Kính g ử i:................ (Tên cơ quan đãng kỷ đầu tư)

Nhà đầu tư đăng ký thông báo chấm dứt văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài 
trong họp đồng BCC với các nội dung như sau:
1. NHÀ ĐẰU TƯ
L Đối với nhà đầu tư là cá nhân:
Họ tê n :.............................  Giới tính :..............................................................................................
Sinh ngày:.......... / ........./ ...........................................................Quốc tịch: ....................................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ..............................................................
Ngày cấp: ...................... / .. ../ ............ Nơi cấp: ...............................................................................
Mã số thuế thu nhập cá nhân (tại Việt Nam -  nếu có):.................................................................
2. Đổi với nhà đầu tư là doanh nẹhỉêp/tồ chức:
Tên doanh nghiệp/tổ chức:.................................................................................
Mã số/số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng 
nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập :...............
Ngày cấp:..............................................Cơ quan cấp :......................................................................
Tên văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có): .............................................................................
Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có ): ........................................................................
Mã số thuế thu nhập doanh nghiệp (tại Việt Nam -  nếu có):.........................................................
II.THÔNG TIN VÈ D ự  ÁN ĐẦU TƯ
1. Tên dự án: ......................................................................................................................................
2. Mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu
tư/Giấy phép kinh doanh: .................................................................................................................
3. Ngày cấp ậần đầu)'. .....................................................................................................................
4. Cơ quan cấp: ..................................................................................................................................
5. Địa điểm thực hiện dự án: ............................................................................................................
6. Mục tiêu dự án: ..............................................................................................................................
III. NỘI DUNG VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH D ự  ÁN ĐẦU TƯ ĐÃ ĐĂNG KÝ
1. Tên văn phòng điều hành:
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Tên bằng tiếng Việt: .......................................................................................................................
Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .............................................................................................
Tên viết tắt (nếu có):..........................................................................................................................
2. Địa chỉ văn phòng (ghì sổ nhà, đường phổ/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):
3. Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành (ghi cụ thể theo từng nội đung
và phạm vi hoạt động của Văn phòng điều hành):.........................................................................
4. Thòi hạn hoạt động (ghi số năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
văn phòng điều hành) : ..................................................
5. Thông tin người đứng đầu văn phòng điều hành:
Họ tên :...................... Giới tín h :........................................................................................................
Sinh ngày:.......... / ..... / .........Quốc tịch: ..........................................................................................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ..............................................................
Ngày cấp: ...................... / ..... / ........... Nơi cấp: ...............................................................................
Địa chỉ thường trú : ............................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................................................
Điện thoại:..................... F ax :......................... Em ail:.....................................................................
IV. NỘI DUNG CHẤM D Ử r VĂN PHÒNG ĐIÈU HÀNH D ự  ÁN ĐẦU TƯ
Thông báo chấm dứt văn phòng điều hành dự án đầu tu- (tên văn phòng điều
hành)..............................., đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều
hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC với nội dung như sau:
1. Thời điểm chấm dứt văn phòng điều hành dự án đầu tư: từ ngày... tháng... năm......
2. Giải tìn h  lý do chấm dứt hoạt động:.........................................................................................
V. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KÉT:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các 
văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư.
VI. HỒ S ơ  KÈM THEO
- Các văn bản theo quy định tại khoản 2 điều 50 Luật đầu tư.

Làm tạ i ......... , n gày ......tháng........ năm ...
Nhà đầu tư

Ký, ghi rõ họ tên, chức danh 
và đóng dấu (nếu cỏ)
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Mầu 1.9
Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

(Áp dụng đối với tất cả các dự án thuộc và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐÈ NGHỊ ĐIÈU CHỈNH D ự  ÁN ĐẰU TƯ
Kính gử i:.......................

Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư được quy định tại Chấp thuận chủ trương đầu tư
(hoặc các văn bản có giá trị tương đương)........ (sô, ngày căp, cơ quan câp) (nêu cỏ) và điêu
chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án (nếu có) với các nội dung như sau:
I. NHÀ ĐÀU TƯ
1. Nhà đầu tư thứ nhất:
a) Đối với nhà đầu tư là cả nhân:
Họ tê n :............................ Giới tính :..................................................................................................
Sinh ngày:.......... / ........./ ........................Quốc tịch: .......................................................................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số :...............................................................
Ngày cấp: ...................... / .. . . / ............ Nơi cấp: ...............................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác {(nếu không cổ CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu))'. ......
Số giấy chứng thực cá nhân:.............................................................................................................
Ngày cấp: ...................... / ..... / ........... Ngày hết h ạn :............ / ....... / .......Nơi cấp: ......................
Mã số thuế thu nhập cá nhân (tại Việt Nam -  nếu có):..................................................................
Địa chỉ thường trú :............................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................................................
Điện thoại:.....................  F ax :.........................  Email: ...............................................................
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nẹhỉêp/tổ chức:
Tên doanh nghiệp/tổ chức: ...............................................................................................................
Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số 
doanh nghiệp hoặc sô Giây phép đâu tư/Giây chứng nhận đâu tư/Giây chứng nhận đăng ký 
đầu tư :.......................................................
Ngày cấp:..................................................Cơ quan cấp :..................................................................
Mã số thuế thu nhập doanh nghiệp (tại Việt Nam -  nếu có):.........................................................
Địa chỉ trụ sở: ....................................................................................................................................
Điện thoại:....................F ax :.......................... Em ail:........... Website: ......................................
Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:
Họ tên :..............................................  Giới tính :................................................
Chức danh:............................ Sinh ngày:............ / ...... / ..........Quốc tịch: ..............
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ..............................................................
Ngày cấp: ...................... / .. . . / ............ Nơi cấp: ...............................................................................
Địa chỉ thường trú :.............................................................................................................................
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Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................................................
Điện thoại:..................... F ax :...........................Email: ...................................................................
2. Nhà đầu tư  tiếp theo: thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư thứ nhất
II. THÔNG TIN TỎ CHỨC KINH TÉ TH ựC  HIỆN D ự  ÁN (nếu có)
1. Tên tổ chửc kinh tế:.....................................................................................................................
2. Mã số doanh nghiệp/sổ GCNĐT/SỐ quyết định thành lậ p :....................do
.......................... {tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày:....................................................................................
3. Mã số thuế thu nhập doanh nghiệp (tại Việt Nam -  nếu có):.................................................
III. NỘI DUNG ĐIÈU CHỈNH VĂN BẢN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẰU TƯ (áp
dụng đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư -  khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư)
1. Nội dung điều chỉnh 1:
- Nội dung đã quy định tại Chấp thuận chủ trương đầu tư (hoặc tại các văn bản có giá trị
tương đương): ............................................................. ......................................................................
- Nay đề nghị sửa thành:...................................................................................................................
- Giải trình lý do, cơ sở đề nghị điều chỉnh: ...................................................................................
2. Nội dung điều chỉnh tiếp theo (ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1 ): ...........................
IV. NỘI DUNG ĐIÈU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐÀU TƯ (nếu có):
Đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư ....(tên dự án) với nội dung như sau:
1. Các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy 
phép kinh doanh đã cấp:

STT F T 1 A  •  ẨTên giây số giấy/Mã 
sổ dự án

Ngày cấp Ctf quan cấp Ghi chú
(Cỏn hoặc hết hiệu 

lực)

2. Nội dung điều chỉnh:
2.1. Nội dung điều chỉnh 1:
- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy
phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh:................................................................................................
- Nay đăng ký sửa thành: ..................................................................................................................
-  Lý do điều chỉnh: ...................... ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.2. Nội dung điều chỉnh tiếp theo (ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1): .........................
3. Các văn bản liên quan đến nội dung điều chỉnh (nếu có).
V. NHÀ ĐẢU TƯ CAM KÉT:
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các 
văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Chấp 
thuận chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
VI. HỒ S ơ  KÈM THEO
1. Các văn bản kèm theo gồm:

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
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- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức 
hoặc văn bản tương đương đối với nhà đầu tư là cá nhân;

- Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại 
các điểm b, c, d, đ, e, g, h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư
Trong đó: Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư là Quyết định và bản sao 
họp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên họp danh/chủ 
sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư hoặc văn 
bản họp pháp khác theo quy định của pháp luật.
2. Bản sao Chấp thuận chủ trương đầu tư (hoặc các văn bản có giá trị tương đương) và các 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh 
doanh đã cấp (nếu có).

Làm tạ i ........ , ngày ......tháng.......năm ...
Nhà đầu tư

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu
(nếu có)



Mẩu 1.10
Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thòi điểm điều chỉnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THựC HIỆN D ự  ÁN ĐÀU TƯ
(kèm theo văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày... tháng... năm

...)

Kính g ử i:............. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)
Nhà đầu tư/các nhà đầu tư (nêu tên của các nhà đầu tư) báo cáo về tình hình hoạt động

của dự án (tên dự án, mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp) đến ngày...... tháng........... n ăm ...
với các nội dung cụ thể dưới đây:
1. Tiến độ thực hiện dự án:
a) Tổng vốn đầu tư đã thực hiện (ghi sổ vốn đã thực hiện và tỷ lệ so với tổng vốn đầu tư đăng
kỷ)'......... , ừong đó:

- Vốn góp (ghì rõ sổ vốn góp của từng nhà đầu tư): ................................................................
- Vốn huy động (ghi số giá trị đã huy động và nguồn vốn):......................................................
-  Vốn khác: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư: (ghi theo mốc thời
điểm tháng (hoặc quỷ)/năm. Ví dụ: tháng 01 (hoặc quý I)/2018):..................................................

- Tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư để được bàn giao mặt bằng:
- Tiến độ khởi công công trình
- Tiến độ xây dựng các hạng mục công trình
- Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào sử dựng/hoạt động.
(Trường họp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện
từng giai đoạn.)

2. Tiến độ thực hiện các nội dung khác được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu
tư hoặc Chấp thuận chủ trương đầu tư:
3. Sơ lược tình hình hoạt động của dự án từ lúc triển khai đến thòi điểm báo cáo:
- Doanh thu: .......................................................................................................................................
- Giá trị xuất, nhập khẩu: ..................................................................................................................
-  Lợi nhuận: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Ưu đãi đầu tư được hưởng:.............................................................................................................
- Số lao động sử dụng: Tổng số lao động, người Việt Nam, người nước ngoài (nếu có); mức
thu nhập bình quân của người lao động............................................................................. .............
- Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính: ........................................................................................
- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp:....................................................................................
- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu CÓ): .....................................................................
- Các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan khác (nếu CÓ): lương đối với người lao động,
các khoản phải trả cho bên thứ b a ....................................................................................................
- Tình hình chấp hành các quy định pháp luật về môi trường, xây dựng.. .và các quy định pháp 
luật khác

28
I
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4. Các khó khăn và những kiến nghị cần giải quyết:

Làm tạ i ........ , ngày ......tháng.......năm .........
Nhà đầu tư/TỔ chức kinh tế

Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)
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Mầu 1.11
Văn bán thông báo của nhà đầu tư về việc ngừng hoạt động dự án đầu tư

(Khoản 1 Điều 47 Luật Đầu tư)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

THÔNG BÁO NGỪNG HOẠT ĐỘNG D ự  ÁN ĐẦU TƯ
Kính g ử i:............. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

I. NHÀ ĐÀU TƯ
1. Nhà đầu tư thứ nhất:
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:
Họ tên :......................................  Giới tính :.....................................................................................
Sinh ngày:.......... / ........./ ........................Quốc tịch: .......................................................................
b) Đổi với nhà đầu tư là doanh nshiêp/tổ chức:
Tên doanh nghiệp/tổ chức: ...............................................................................................................
Mã số/số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng 
nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lậ p :.....................................................................
Ngày cấp:.................................................Cơ quan cấp :...................................................................
Mã số thuế thu nhập doanh nghiệp (tại Việt Nam -  nếu C Ó ):........................................................................................

2. Nhà đầu tư tiếp theo (thông tin kê khai tương tự như nội dung đổi với nhà đầu tư thứ 
nhất):
II. THÔNG TIN TỎ CHỨC KINH TẾ TH ựC  HIỆN D ự  ÁN
1. Tên tổ chức kinh t ế : ....................................................................................................................
2. Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/số quyết định thành lập: ........... d o .......................... (tên
cơ quan cap) cấp lần đầu ngày:....................................
3. Mã số thuế thu nhập doanh nghiệp:.........................................................................................
III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA D ự ÁN VÀ THựC HIỆN NGHĨA v ụ  TÀI 
CHÍNH VỚI NHÀ NƯỚC
1. Tình hình hoạt động của dự án
1.1. Thực hiện các thủ tục hành chính (nêu các thủ tục đã thực hiện, chưa thực hiện):
1.2. Tiến độ triển khai dự án (nêu theo từng giai đoạn đổi với dự án đầu tư có nhiều giai 
đoạn):
- Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: .............................................................................
- Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có)'. ........................................
- Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động: ..................................................................................
2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính
- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp: ...................................................................................
- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu cổ'): .....................................................................
- Các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan khác (nếu có)', lương đối với người lao động,
các khoản phải trả cho bên thứ ba, ..................................................................................................
IV. NỘI DUNG NGỪNG HOẠT ĐỘNG D ự  ÁN ĐẦU TƯ
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Thông báo ngừng hoạt động dự án đầu tư (tên dự án)..................... , đã được cấp Chấp thuận
chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu
tư/Giấy phép kinh doanh mã sô/sô.............., d o .........(tên cơ quan cáp) câp ngày............... với
nội dung như sau:
1. Nội dung ngừng hoạt động:..........................................................................................................
2. Thời gian ngừng hoạt động (từ ngày... tháng... năm đến ngày.... tháng.... năm ..... ) : ...........
3. Giải trình lý do ngừng hoạt động:................................................................................................
4. Kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án:...............................................................................................
- Kế hoạch góp vốn: .........................................................................................................................
- Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa dự án vào hoạt động:...............................................................
5. Kiến nghị về việc miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất trong thời gian ngừng hoạt 
động để khắc phục hậu quả do bất khả kháng gây ra (nếu có).
V. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KÉT:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các 
văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư.
V. HÒ S ơ  KÈM THEO
1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy 
phép kinh doanh hoặc Chấp thuận chủ trương đầu tư (hoặc văn bản có giá trị tương đương);
2. Quyết định của nhà đầu tư về việc tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư (Quyết định và bản 
sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đồng/thành viên hợp 
danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác 
theo quy định của pháp luật).

Làm tại........ , ngày ......tháng...... năm.........
Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế

Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)
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Mẩu 1.12
Văn bán thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

(Điểm a, b và c khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG D ự  ÁN ĐÀU TƯ
Kính g ử i:................ (Tên cơ quan đăng kỷ đầu tư)

I. NHÀ ĐẦU TƯ
1. Nhà đầu tư thứ nhất:
a) Đổi với nhà đầu tư là cá nhân:
Họ tên :......................................  Giới tính :.....................................................................................
Sinh ngày:.........../ ........./ ........................Quốc tịch: .......................................................................
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nshỉêv/tể chức:
Tên doanh nghiệp/tổ chức: ...............................................................................................................
Mã số/số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng 
nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập :.....................................................................
Ngày cấp:.................................................Cơ quan cấp :...................................................................
2. Nhà đầu tư tiếp theo (thông tin kê khai tương tự như nội dung đổi với nhà đầu tư thứ 
nhất):
II. THÔNG TIN TỎ CHỨC KINH TẾ TH ựC  HIỆN D ự  ÁN
1. Tên tổ chức kinh tế: ....................................................................................................................
2. Mã số doanh nghiệp/sổ GCNĐT/số quyết định thành lập :................d o .........(tên cơ
quan cấp) cấp lần đầu ngày: .............................................................................................................
3. Mã số thuế thu nhập doanh nghiệp:.........................................................................................
III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA D ự  ÁN VÀ TH ựC  HIỆN NGHĨA v ụ  TÀI 
CHÍNH VỚI NHÀ NƯỚC ĐEN t h ờ i  ĐIẺM c h ấ m  d ứ t  h o ạ t  đ ộ n g  D ự  á n

1. Tình hình hoạt động của dự án
- Tình hình góp vốn và huy động các nguồn vốn:
- Tình hình xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có):
- Tình hình thực hiện các mục tiêu hoạt động:
2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tàỉ chính
- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp:
- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu có):
- Các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan khác (nếu cỏy. lương đổi với người lao động,
các khoản phải trả cho bên thứ ba ,.....
IV. NỘI DUNG CHÁM DỨT HOẠT ĐỘNG D ự  ÁN ĐẦU TƯ
Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư (tên dự án)............................. , đã được cấp Quyết
định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đâu tư/Giây phép
đầu tư/Giấy phép kinh doanh mã số/số ..............., do .................  (tên cơ quan câp) câp
ngày....... với nội dung như sau:
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1. Thời điểm chấm dứt hoạt động của dự án: từ ngày... tháng... năm......
2. Giải trình lý do chấm dứt hoạt động:...........................................................................................
V. NHÀ ĐẦU T ư  CAM KÉT:
1. Chịu ừách nhiệm trước pháp luật về tính họp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các 
văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư.
VI. HỒ S ơ  KÈM THEO
1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy 
phép kinh doanh hoặc Quyết định chủ trương đầu tư.
2. Quyết định của nhà đầu tư về việc chấm dứt hoạt động của dự án (Quyết định và bản sao 
hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cố đông/thành viên hợp danh/chủ 
sở hữu của Tổ chức kỉnh tế thực hiện dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định 
của pháp luật).

Làm tạ i ........ , ngày ..... tháng ......năm........
Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế

Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)
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Mầu 1.13
Văn bản đề nghị cẩp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐÈ NGHỊ 
ĐỒI GIÁY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Kính g ử i:..............(Tên cơ quan đăng kỷ đầu tư)
Nhà đầu tư đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh 
doanh/... sang Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với các nội dung như sau:
I. NHÀ ĐẦU TƯ
1. Nhà đầu tư thứ nhất:
a) Đổi với nhà đầu tư là cá nhân:
Họ tên :............................ Giới tính:...................................................................................................
Sinh ngày:.......... / ........./ ........................Quốc tịch: .......................................................................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ..............................................................
Ngày cấp: ...................... / .. ../............ Nơi cấp: ...............................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác ((nếu không có CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu))'. ......
Số giấy chứng thực cá nhân:.............................................................................................................
Ngày cấp: ...................... / ..... / ........... Ngày hết h ạn :............ / ....... / .......Nơi cấp: ......................
Mã số thuế thu nhập cá nhân (tại Việt Nam -  nếu có):...................................................................
Địa chỉ thường trú :.............................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................................................
Điện thoại:.....................  F ax :.........................  Email: ................................................................
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nshiêp/tổ chức:
Tên doanh nghiệp/tổ chức: ...............................................................................................................
Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số 
doanh nghiệp hoặc sổ Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư :.......  ....................... .....!.............
Ngày cấp:..................................................Cơ quan cấp :..................................................................
Mã số thuế thu nhập doanh nghiệp (tại Việt Nam -  nếu có):.........................................................
Địa chỉ trụ sở: ....................................................................................................................................
Điện thoại:....................F ax :.........................  Em ail:........... Website: ......................................
Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng kỷ đầu tư, gồm:
Họ tên :............................................... Giới tính :.............................................................................
Chức danh:............................. Sinh ngày:........... / ...... / ..........Quốc tịch: ....................................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ..............................................................
Ngày cấp: ...................... / .. ../ ............ Nơi cấp: ...............................................................................
Địa chỉ thường trú :.............................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:
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Điện thoại:.....................F ax :...........................Email: ...................................................................
2. Nhà đầu tư tiếp theoậhông tin kê khai tương tự như nội dung đổi với nhà đầu tư thứ 
nhất):

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TÉ TH ựC  HIỆN D ự  ÁN
1. Tên tổ chức kinh tế : .............................
2. Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/số quyết định thành lập: ........... d o .................. (tên cơ
quan cap) cấp lần đầu ngày:.......................................
3. Mã số thuế thu nhập doanh nghiệp (tại Việt Nam -  nếu có):.................................................
III. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ ĐỎI SANG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
1. Các Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh và các giấy điều 
chỉnh đã được cấp:

STT rin A  » XTên giây số giấy/Mã số 
dự án

Ngày cấp Cơ quan cấp Ghi chú
(Còn hoặc hết 

hiệu lực)

2. Các thông tin đề nghị ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (ghi đầy đủ các thông tin 
theo mẫu Giấy chứng nhận đăng kỷ đầu tư quy định tại Thông tư này trên cơ sở các Giấy 
chứng nhận đầu tư/Giẩy phép đầu tư/Giấy phép lành doanh/... đã cấp):......
IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KÉT:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính họp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các 
văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư.
V. HỒ S ơ  KÈM THEO
Bản sao các Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh đã cấp.

Làm tạ i ........ , ngày ..... tháng.......năm........
Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế

Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)
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Mẩu 1.14
Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐÈ NGHỊ 
CÁP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Kính gử i:..............(Tên cơ quan đăng kỷ đầu tư)
Nhà đầu tư đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với các nội dung như sau:
I. NHÀ ĐÀU TƯ
1. Nhà đầu tư thứ nhất:
a) Đổi với nhà đầu tư là cá nhân:
Họ tên :............................ Giới tính:...................................................................................................
Sinh ngày:.......... / ........./ ........................Quốc tịch: .......................................................................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ..............................................................
Ngày cấp: ...................... / .. . . / ............ Nơi cấp: ...............................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác {(nếu không cỏ CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu))'. ......
Số giấy chứng thực cá nhân:.............................................................................................................
Ngày cấp: ...................... / ..... / ........... Ngàyhếthạn: ............ / ....... / .......Nơi cấp: ......................
Mã số thuế thu nhập cá nhân (tại Việt Nam -  nếu có):...................................................................
Địa chỉ thường trú :............................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................................................
Điện thoại:.....................  F ax :.........................  Email: ...............................................................
b) Đổi với nhà đầu tư là doanh nshỉêp/tổ chức:
Tên doanh nghiệp/tổ chức: ...............................................................................................................
Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số 
doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư :.......................................................
Ngày cấp:..................................................Cơ quan cấp :..................................................................
Mã số thuế thu nhập doanh nghiệp (tại Việt Nam -  nếu có):.........................................................
Địa chỉ trụ sở: ....................................................................................................................................
Điện thoại:....................F ax :.........................  Em ail:........... Website: ......................................
Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tỗ chức đăng ký đầu tư, gồm:
Họ tên :............................................... Giới tính :.............................................................................
Chức danh:............................ Sinh ngày:............ / ......./ ..........Quốc tịch: ....................................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ..............................................................
Ngày cấp: ...................... / .. . . / ............ Nơi cấp: ...............................................................................
Địa chỉ thường trú :.............................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................................................
Điện thoại:..................... F ax :...........................Email: ...................................................................
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2. Nhà đầu tư tiếp theo (thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư thứ 
nhất):
II. THÔNG TIN TỒ CHỨC KINH TỂ TH ựC  HIỆN D ự  ÁN
1. Tên tổ chức kinh tế : .............................
2. Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/số quyết định thành lập: ........... d o .................. (tên cơ
quan cấp) cấp lần đầu ngày: .............................................................................................................
3. Mã số thuế thu nhập doanh nghiệp:.........................................................................................
III. NỘI DUNG GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ/GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẨU TƯ/GIẤY PHÉP 
KINH DOANH VÀ CÁC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐÃ CÁP
1. Thông tin về các giấy đã cấp:......................................................................................................

STT r r i  A  • ẤTên giây số giấy/Mã số 
dự án

Ngày cấp Cơ quan cấp Ghi chú
(Còn hoặc 

hết
hiệu lực)

2. Lý do cấp lại:..................................................................................................................................
IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KÉT:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các 
văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư.
V. HỒ S ơ  KÈM THEO
Bản sao các Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh đã cấp.

Làm tạ i ........ , ngày ..... tháng.......năm........
Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế

Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)
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Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin Giấy chúng nhận đăng kỷ đầu tư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐÈ NGHỊ 
HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẰU TƯ

Kính g ử i: .(Tên cơ quan đãng ký đầu tư)
Nhà đầu tư đề nghị hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với các nội dung 
như sau:
I. NHÀ ĐÀU TƯ
1. Nhà đầu tư thứ nhất:
a) Đổi với nhà đầu tư là cá nhân:
Họ tên :............................ Giới tính:...................................................................................................
Sinh ngày:.......... / ........./ ........................... Quốc tịch: ...................................................................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ..............................................................
Ngày cấp: ...................... / .. . . / ............ Nơi cấp: ...............................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác ((nếu không có CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu))'. ......
Số giấy chứng thực cá nhân:.............................................................................................................
Ngày cấp: ...................... / ..... / ........... Ngày hết h ạn :............ / ....... / .......Nơi cấp: ......................
Mã số thuế thu nhập cá nhân (tại Việt Nam -  nếu có):..................................................................
Địa chỉ thường trú :............................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................................................
Điện thoại:.....................  F ax :.........................  Email: ...............................................................
bì Đổi với nhà đầu tư là doanh nshìêp/tổ chức:
Tên doanh nghiệp/tổ chức: ...............................................................................................................
Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số 
doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư :................................ .....!............
Ngày cấp:..................................................Cơ quan cấp :..................................................................
Mã số thuế thu nhập doanh nghiệp (tại Việt Nam -  nếu có):.........................................................
Địa chỉ trụ sở: ....................................................................................................................................
Điện thoại:....................F ax :.........................  Em ail:........... Website: ......................................
Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng kỷ đầu tư, gồm:
Họ tên :..............................................  Giới tính :.............................................................................
Chức danh:........................Sinh ngày:................./ ....... / .........Quốc tịch: ....................................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ..............................................................
Ngày cấp: ...................... / .. . . / ............ Nơi cấp: ...............................................................................
Địa chỉ thường trú :.............................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:
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Điện thoại:..................... F ax :.......................... Email: ...................................................................
2. Nhà đầu tư  tiếp theo (thông tin kê khai tương tự như nội dung đổi với nhà đầu tư thứ 
nhất):

II. THÔNG TIN TỞ CHỨC KINH TÉ TH ựC  HIỆN D ự  ÁN
1. Tên tổ chức kinh tế : .............................
2. Mã số doanh nghiệp/sổ GCNĐT/số quyết định thành lập: ........... d o .................. (tên cơ
quan cấp) cấp lần đầu ngày: ............................................................................................................
3. Mã số thuế thu nhập doanh nghiệp:.........................................................................................
III. HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
1. Các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy 
phép kinh doanh đã cấp:
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STT Tên giấy Số giấy/Mã 
số dự án

Ngày cấp Cơ quan cấp Ghi chú
(Còn hoặc hết hiệu 

lực)

2. Nội dung hiệu đính:
2.1. Nội dung hiệu đính 1:
- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư : .......................................................
- Nay đăng ký sửa thành: ..................................................................................................................
- Lý do hiệu đính: ..............................................................................................................................
2.2. Nội dung hiệu đính tiếp theo (ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1 ): ...........................
IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KÉT:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính họp pháp, chính xác, fining thực của hồ sơ và các 
văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy 
chứng nhận đăng ký đậu tư.
V. HỒ S ơ  KÈM THEO
Bản sao các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp.

Làm tạ i ........ , ngày ..... tháng.......năm........
Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế

Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)
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Mẩu 1.16

Văn bản đề nghị nộp lại Giấy chứng nhận đăng kỷ đầu tư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐÈ NGHỊ 
NỘP LẠI GIẤY CHỬNG NHẬN ĐANG KÝ ĐẢU TƯ

Kính g ử i: .(Tên cơ quan đăng kỷ đầu tư)
Nhà đầu tư đề nghị nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với các nội dung như sau:
I. NHÀ ĐẰU TƯ
1. Nhà đầu tư thứ nhất:
a) Đổi với nhà đầu tư là cá nhân:
Họ tên :............................ Giới tính:...................................................................................................
Sinh ngày:.......... / ........./ ........................... Quốc tịch: ....................................................................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ..............................................................
Ngày cấp: ...................... / .. ../............ Nơi cấp: ...............................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác {(nếu không cỏ CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu))-. ......
Số giấy chứng thực cá nhân:.............................................................................................................
Ngày cấp: ...................... / ..... / ........... Ngày hết h ạn :............ / ....... / .......Nơi cấp: ......................
Mã số thuế thu nhập cá nhân (tại Việt Nam -  nếu có):...................................................................
Địa chỉ thường trú :............................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................................................
Điện thoại:.....................  F ax :.........................  Email: ...............................................................
bì Đối với nhà đầu tư là doanh nehiêp/tổ chức:
Tên doanh nghiệp/tổ chức: ...............................................................................................................
Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số 
doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư :....... ........................ ......... .............
Ngày cấp :..................................................Cơ quan cấp :..................................................................
Mã số thuế thu nhập doanh nghiệp (tại Việt Nam -  nếu có):.........................................................
Địa chỉ trụ sở: ....................................................................................................................................
Điện thoại:....................F ax :.........................  Em ail:........... Website: ......................................
Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng kỷ đầu tư, gồm:
Họ tên :..............................................  Giới tính: .............................................................................
Chức danh:............................ Sinh ngày:............ / ...... / ..........Quốc tịch: ....................................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ..............................................................
Ngày cấp: ...................... / .. . . / ............ Nơi cấp: ...............................................................................
Địa chỉ thường trú :.............................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:
Điện thoại: Fax: Email:
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2. Nhà đầu tư  tiếp theo (thông tin kề khai tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư thứ 
nhất):
II. THÔNG TIN TỎ CHỨC KINH TÉ THựC HIỆN D ự  ÁN
1. Tên tổ chức kinh t ế : .............................
2. Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/số quyết định thành lập: ........... d o .................. (tên cơ
quan cap) cấp lần đầu ngày: .............................................................................................................
3. Mã số thuế thu nhập doanh nghiệp : ........................................................................................
4. Lý do nộp lại Giấy chửng nhận đăng ký đầu tư: ...................................................................
IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính họp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các 
văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Triển khai dự án theo quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng 
và pháp luật có liên quan.
V. HÒ S ơ  KÈM THEO
Bản gốc các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp.

Làm tạ i ........ , ngày ......tháng.......năm.........
Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế

Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)
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Báo cáo thực hiện dự án đầu tư
(Áp dụng cho Tổ chức kinh tế cỏ vốn đầu tư nước ngoài không thuộc diện phải thực hiện thủ 

tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đâu tư theo đỉêm b, c khoản 2 Điêu 37 Luật Đâu tư, và
Điều 72 Luật Đầu tư)

Mẩu 1.17

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

BÁO CÁO THựC HIỆN D ự  ÁN ĐÀU TƯ
Kính g ử i:............. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

I. TỎ CHỨC KINH TẾ THựC HIỆN D ự  ÁN
1. Tên tổ chức kinh t ế : .......................................................
2. Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/số quyết định thành lập: ........................do
.......................... (tên cơ quan cap) cấp lần đầu ngày: ..................................................................................

3. Mã số thuế thu nhập doanh nghiệp:.........................................................................................
4. Địa chỉ trụ sở chính:
(Đối với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, đường phổ/xóm, phường/xã, 
quận/huyện, tỉnh/thành phố. Đối với dự án trong KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi sổ, đường 
hoặc lô..., tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành phố).
Điện thoại:................Fax:..................... Email:..................... Website: .........................................
5. Ngành, nghề kinh doanh:

STT Mục tiêu hoạt 
động

Tên ngành
(Ghi tên ngành 

cấp 4 theo VSIC)

Mã ngành 
theo VSIC
(Mã ngành 

cấp 4)

Mã ngành CPC*
(đổi với các ngành 

nghề cổ mã CPC, nếu 
có)

1 (Ngành kinh doanh 
chỉnh)

2

Ghi chú:
- Ngành kỉnh doanh ghi đầu tiên ỉ à ngành kỉnh doanh chính của dự án.
- (*) Chỉ ghi mã ngành CPC đối với các mục tiêu hoạt động thuộc ngành nghề đầu tư có điều 
kiện áp dụng đối với nhà ĐTNN khỉ cấp GCNĐKĐT.
6. Vốn điều l ệ : ........................................................ (bằng số) đồng và tương đương .(bằng số) đô la Mỹ
7. Tỷ lệ góp vốn của từng nhà đầu tư:

STT Tên nhà đầu tư Quốc tịch Số vốn góp

VNĐ Tương
đương
USD

Tỷ lệ (%)

II. Báo cáo thực hiện dự án đầu tư vói nội dung như sau:



1. Tên dự án đầu tư: ..........................................................................................................................
2. Số GPĐT/GCNĐT/GCNĐKĐT:..................................................................................................
3. Mục tiêu dự án: ..............................................................................................................................
4. Quy mô dự án: ...............................................................................................................................
5. Địa điểm thực hiện dự án: ............................................................................................................
(Đổi với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, đường phổ/xóm, phường/xã, 
quận/huyện, tỉnh/thành phố. Đổi với dự án trong KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi sổ, đường 
hoặc lô..., tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành phố).
6. Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng (nếu có)'...............m2 hoặc h a ..........
7. Tổng vốn đầu tư của dự á n :........ (bằng sổ) đồng và tương đương.........(bằng sổ) đô la Mỹ
Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là: ........ (bằng số) đồng và tương đương......... (bằng
sổ) đô la Mỹ, chiếm tỷ l ệ ....... % tổng vốn đầu tư.
(Ghi rõ giá trị, phương thức, tiến độ góp vốn theo từng nhà đầu tư. Ví dụ: Công ty TNHH A 
góp 1.000.000.000 (một tỷ) đồng, tương đương 48.000 (bổn mươi tám nghìn) đô la Mỹ, bằng 
tiền mặt, ừ  ong vòng 3 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
Tổng vốn đầu tư đã thực hiện (ghi số vốn đã thực hiện và tỷ lệ so với tổng vốn đầu tư đăng 
kỷ)\........ , trong đó:

- Vốn góp (ghi rõ số vốn góp của từng nhà đầu tư)'.
- Vốn vay (ghi sỗ giá trị đã vay và nguồn vổn)\
- Vốn khác:

8. Thời hạn hoạt động của dự á n :..... năm, kể từ ngày...................................................................
9. Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư: (ghi theo mốc thời 
điêm tháng (hoặc quỷ)/năm. Ví dụ: tháng 01 (hoặc quý I)/2018):

- Tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư để được bàn giao mặt bằng,
- Tiến độ khởi công công trình,
- Tiến độ xây dựng các hạng mục công trình,
- Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng/hoạt động).
(Trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện
từng giai đoạn.)

10. Sơ lược tình hình hoạt động của dự án tính từ lúc dự án triển khai đến thời điểm báo cáo:
- Doanh thu
- Giá trị xuất, nhập khẩu:
- Lợi nhuận:

11. Số lao động sử dụng (tính từ lúc dự án triển khai)
Tổng số lao động, người Việt Nam, người nước ngoài (nếu cỏ); mức thu nhập bình quân của
người lao động
12. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính (tính từ lúc dự án triển khai)
- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp:
- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu CÓ):
- Các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan khác (nếu CÓ): lương đối với người lao động,
các khoản phải trả cho bên thứ ba,........
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13. Việc chấp hành các quy định pháp luật về môi trường, xây dựng...và các quy định pháp 
luật khác
14. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đang được hưởng (nếu có).
15. Các khó khăn và những kiến nghị cần giải quyết (nếu có):
III. TỔ CHỨC KINH TÉ CAM KÉT:
1. Chịu ừách nhiệm trước pháp luật về tính họp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các 
văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.

Làm tạ i ........ , ngày ......tháng.......năm........
Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế

Ký, ghi rõ họ tên,chức danh và đóng dấu (nếu có)

44



PHỤ LỤC II

MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG ĐÓI VỚI c ơ  QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÈ ĐẦU T ư

45

Mẩu II.l
Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư

C ơ  QUAN CHẤP THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CHU TRƯƠNG ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.. .. /......

CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
(chúng nhận lần đầu: ngày..... tháng.... năm)

(chứng nhận thay đổi lần thứ...: ngày.... tháng.... năm)

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định s ố ..........ngày ... th á n g .....  năm .... của Chính phủ quy định chỉ tiết và
hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ.... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của... ;

Căn cứ văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo d o  nộp ngày  và hồ
sơ bổ sung nộp ngày.... (nếu có),

Căn cứ báo cáo thấm định của .........ngày. tháng  năm..........;

CHẤP THUẬN:

1. Tên dự án (nếu c ó ) :..................................................................................................................

2. Mục tiêu dự án: ............................................................................................................................

3. Địa điểm thực hiện dự án:...........................................................................................................

4. Quy mô dự án: ....................................... .....................................................................................

(Ghi cụ thể các hạng mục công trình, Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng (nếu có): ..........
m2 hoặc ha; Nguồn gốc đất:..... )

5. Tiến độ thực hiện dự án:

Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn:.................................................................................

Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có):...........................................

Tiến độ thực hiện từng giai đoạn đối với dự án đầu tư có nhiều giai đoạn:

6. Thòi hạn thực hiện dự án

7. Nhà đầu tư  thực hiện dự án (nếu có theo trường họp tại khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư)
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a. Nhà đầu tư thứ nhất:

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Ông/Bà.................... , sinh ngày...... tháng ......  n ă m .........., quốc tịch ............ , Chứng minh
nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số ...................  cấp ngày.........  tại..........., địa chỉ
trường trú tạ i .................. , chỗ ở hiện nay tạ i .................. , số điện thoại:............. địa chỉ email:

Mã số thuế thu nhập cá nhân (tại Việt Nam -  nếu có):...................................................................

b) Đổi với nhà đầu tư là tố chức:

Tên nhà đầu tư ................... ; Giấy chứng nhận đăng ký thành ỉập số ................  do
.....................{tên cơ quan cấp) cấp ngày.........tháng........n ă m ....................................................

Mã số thuế thu nhập doanh nghiệp (tại Việt Nam -  nếu có):.........................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .........................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà.......... , sinh ngày......tháng........năm ........... , quốc tịch
............, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số .............  cấp ngày
.......... tại........... , địa chỉ trường trú tại .................. , chỗ ở hiện nay tại.................. , số điện
thoại:...........địa chỉ em ail:..................... , chức vụ: .......................................................................

b. Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): ghi tương tự như nhà đầu tư thứ nhất.

c . Dự kiến tổng vốn đầu tư của dự án: ...........  (bằng chữ) đồng, tương đương........  (bằng
chữ) đô la Mỹ, trong đó:

- Vốn góp để thực hiện dự án l à : ..............(bằng chữ) đồng, tương đương.......... (bằng chữ)
đô la Mỹ, chiếm tỷ l ệ ....... % tổng vốn đầu tư;

-V ốn huy động (ghi rõ giá trị, nguồn vốn): .............(bằng chữ) đồng, tương đương .........
(bằng chữ) đô la Mỹ;

- Vốn khác:..........(bằng chữ) đồng, tương đương......... (bằng chữ) đô la Mỹ

Tiến độ, tỷ lệ và phương thức góp vốn (ghi chỉ tiết theo từng nhà đầu tư):

STT Tên nhà 
đầu tư

Số vốn góp Tỷ lệ

(%)

Phương thức 
góp vốn

m  »X -1  /VTiên độ 
góp vốn

VNĐ Tương đương USD

8. Dự kiến hình thức lựa chọn nhà đầu tư  (Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án
-  nếu có)

9. Công nghệ áp dụng (nếu có):.....................................................................................................
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10. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp 
luật hiện hành.

Cơ chế, chính sách đặc biệt: Đề nghị ghi rõ cơ sở pháp lý của ưu đãi, đối tượng và điều kiện 
hưởng ưu đãi (nếu có).

11. Thời điểm có hiệu lực của quyết định chủ trương đầu tư:........................................................

12. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (nếu có);

13. Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có);

14. Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, sơ bộ phương 
án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án đối với dự án đầu tư 
xây dựng nhà ở, khu đô thị (nếu có).

15. (Trong trường hợp điều chỉnh) Chấp thuận chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày
ký và thay thế chấp thuận chủ trương đầu tư số ....................do .......(tên cơ quan cấp) cấp
ngày ... tháng ... năm và các giấy điều chỉnh s ố ...... ngày .... tháng ... n ăm .................................

16. Văn bản này được cấp cho .........................  (tên nhà đầu tư, nếu có); một bản gửi
(tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ) và một bản được lưu tại 
.. (tên cơ quan quyết định chủ trương đầu tư).

Nơi nhận:
- Các cơ quan tham gia thẩm định;
- UBND địa phương nơi thực hiện dự án;

THỦ TRƯỞNG 
C ơ  QUAN QUYẾT ĐỊNH CHỦ 

TRƯƠNG ĐẦU TƯ
(ký tên/đóng dấu)
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Mẩu II.2
Văn bản chấp thuận nhà đầu tư  (Khoản 3 Điều 29 Luật Đầu tư)

C ơ  QUAN CHẤP THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố : . . . . / . . .

CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ
(chúngnhận: ngày..... tháng.... năm)

Căn cứ Luật Đầu tư sổ 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Nghị định s ố ..........ngày ... tháng ..... năm .... của Chỉnh phủ quy định chỉ tiết và
hướng dẫn thỉ hành một sổ điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ.... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của... ;
Căn cứ chấp thuận chủ trương số ....ngày.... tháng... năm....;
Căn cứ văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo d o .nộp ngày ......... và hồ
sơ bổ sung nộp ngày .... (nếu có),
Căn cứ báo cáo thẩm định về việc đấu giá/đấu thầu của ........ ngày. tháng  năm.......... ;
CHẤP THUẬN
1. Nhà đầu tư:
a. Nhà đầu tư thứ nhất:
a) Đổi với nhà đầu tư là cá nhân:
Ông/Bà.................... , sinh ngày...... tháng ......  năm .........., quốc tịch ............ , Chứng minh
nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số ...................  cấp ngày.........  tại..........., địa chỉ
trường trú tạ i .................. , chỗ ở hiện nay t ạ i .................. , số điện thoại:............. địa chỉ email:

Mã số thuế thu nhập cá nhân (tại Việt Nam -  nếu C Ó ) : .......................................................................................................

b) Đối với nhà đầu tư là tổ chức:
Tên nhà đầu tư ................... ; Giấy chứng nhận đăng ký thành lập số ................  do
.....................{tên cơ quan cấp) cấp ngày.......................... tháng....... năm ..
Địa chỉ trụ sở chính: .........................................................................................................................
Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà.......... , sinh ngày......tháng........n ăm ........... , quốc tịch
........... , Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số .............  cấp ngày
.......... tại........... , địa chỉ trường trú tại .................. , chỗ ở hiện nay tại.................. , số điện
thoại:.......... địa chỉ em ail:..................... , chức vụ: ............................................... ........................
Mã số thuế thu nhập doanh nghiệp (tại Việt Nam -  nếu C Ó ):.........................................................
b. Nhà đầu tư tiếp theo (nếu cổ)', ghi tương tự như nhà đầu tư thứ nhất.
c . Dự kiến tổng vốn đầu tư của dự án: ...........  (bằng chữ) đồng, tương đương........  (bằng
chữ) đô la Mỹ, trong đó:
- Vốn góp để thực hiện dự án là : ..............(bằng chữ) đồng, tương đương..........  (bằng chữ)
đô la Mỹ, chiếm tỷ l ệ ....... % tổng vốn đầu tư;



- vốn huy động (ghi rõ giá trị, nguồn vốn): .............(bằng chữ) đồng, tương đương
(bằng chữ) đô la Mỹ;
- Vốn khác:...........(bằng chữ) đồng, tương đương......... (bằng chữ) đô la Mỹ
Tiến độ, tỷ lệ và phương thức góp vốn (ghi chỉ tiết theo từng nhà đầu tư)'.

STT Tên nhà đầu tư Số vốn góp Tỷ lệ 
(%)

VNĐ Tương đương USD

2. Được thực hiện nội dung dự án tại văn bản chấp thuận chủ trương số..... do.... cấp
ngày.... tháng..... năm .......
3. Văn bản này được cấp c h o ......................... (tên nhà đầu tư); một bản g ử i.................. (tên cơ
quan nhà nước có thẩm quyền nộp hồ sơ) và một bản được lưu t ạ i ..................... (tên cơ quan
quyết định chủ trương đầu tư).

Nơi nhận:
- Các cơ quan tham gia thẩm định;
- UBND địa phương nơi thực hiện dự án;

THỦ TRƯỞNG 
C ơ  QUAN QUYÉT ĐỊNH CHỦ 

TRƯƠNG ĐẦU TƯ
(ký tên/đóng dấu)
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Mẩu II.3

Giấy chứng nhận đăng kỷ đầu tư
{Trường hợp cấp GCNĐKĐT mới)

c ơ  QUAN ĐĂNG KÝ ĐẰƯ TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
-------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
Mã số dự á n :......................

Chứng nhận lần đầu: ngày..........tháng.............n ă m ..........
Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Nghị định s ố ..........ngày ... tháng .....  năm .... của Chỉnh phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Chấp thuận chủ trương đầu tư của.... sổ ....ngày (nếu có);
Căn cứ .... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy c ủ a ;
Căn cứ văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Nhà đầu tư/các nhà đầu 
tư nộp ngày....và hồ sơ bổ sung (nếu có) nộp ngày

TÊN C ơ  QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU T ư

Chứng nhận nhà đầu tư:
Nhà đầu tư  thứ  nhất:
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:
Ông/Bà.................... , sinh ngày...... th án g ......  n ă m .........., quốc tịch
nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu s ố .......... cấp ngày ........... tại.....
tại .................. , chỗ ở hiện nay tại .................. , số điện thoại: ....

Mã số thuế thu nhập cá nhân (tại Việt Nam -  nếu có):.............................
bì Đối với nhà đầu tư là tổ chức:
Tên nhà đầu t ư ................... ; Giấy chứng nhận đăng ký thành lập s ố .................d o ..................
{tên cơ quan cấp) cấp ngày......................... tháng.... năm.....
Địa chỉ trụ sở chính: .........................................................................................................................
Mã số thuế thu nhập doanh nghiệp (tại Việt Nam -  nếu có):.........................................................
Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà..........., sinh ngày......tháng ........n ă m ........ , quốc tịch
........... , Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số ......... cấp ngày
.......... tại........... , địa chỉ trường trú tạ i .................. . chỗ ở hiện nay tạ i ............... , số điện thoại:
........ , địa chỉ email:....................., chức v ụ :..................
Nhà đầu tư  tiếp theo (nếu có): ghi tương tự như nhà đầu tư thứ nhất.
(Trong trường hợp có từ 05 nhà đầu tư trở lên, cơ quan đăng kỷ đầu tư cỏ thể lựa chọn ghi 
danh sách nhà đầu tư ừ"ong phụ lục đính kèm).
Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung như sau:

....... , Chứng minh
, địa chỉ trường trú 

địa chỉ email:
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Điều 1: Nội dung dự án đầu tư
1. Tên dự án đầu tư (ghi bằng chữ in hoa):
2. Mục tiêu dự á n : .......................................

STT Mục tiêu 
hoạt động

Tên ngành
(Ghi tên ngành 

cấp 4 theo VSIC)

Mã ngành 
theo VSIC
(Mã ngành 

cấp 4)

Mã ngành CPC (*)
(đối với các ngành 
nghề có mã CPC, 

nếu cỏ)

1 (Ngành kỉnh doanh 
chính)

2

Tổ chức kinh tế được thành lập để thực hiện dự án đầu tư này được áp dụng quy định doanh 
nghiệp chế xuất (chỉ ghi nội dung này nếu tổ chức kinh tế có đề nghị và đáp ứng điều kiện đổi 
với doanh nghiệp chế xuất theo quy định của pháp luật)
3. Quy mô dự án: ...............................................................................................................................
4. Địa điểm thực hiện dự án: ...........................................................................................................
5. Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng (nếu có):..................m2 hoặc ha
6. Tổng vốn đầu tư của dự án: ........ (bằng chữ) đồng, tương đương.......... (bằng chữ) đô la
Mỹ.
Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là:...............(bằng chữ) đồng, tương đương.........(bằng
chữ) đô la Mỹ, chiếm tỷ l ệ ....... % tổng vốn đầu tư.
Giá trị, tỷ lệ, phương thức và tiến độ góp vốn như sau (ghi chi tiết theo từng nhà đầu tư):

STT Tên nhà 
đầu tư

Số vốn góp Tỷ lệ (%) Phương thửc 
góp vốn

Tiến độ 
góp vốn

VNĐ Tương đương 
USD

7. Thời hạn hoạt động của dự án: ..... năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư.
8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:
a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:
- Tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư để được bàn giao mặt bằng,
- Tiến độ khởi công công trinh,
- Tiến độ xây dựng các hạng mục công trình,
- Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng/hoạt động.
(Trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng 
giai đoạn.)
Điều 2: Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư:
Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ như sau:
1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:
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- Cơ sở pháp lý của ưu đãi................................................................................................................
- Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi (nếu có):............................................................................
2. Ưu đãi về thuế nhập khẩu:
- Cơ sở pháp lý của ưu đãi:................................................................................................................
- Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi (nếu có):............................................................................
3. Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất:
- Cơ sở pháp lý của ưu đãi:................................................................................................................
- Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi (nếu có):............................................................................
4. Ưu đãi khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được khấu trừ khi tính thu nhập chịu thuế 
(nếu có)
- Cơ sở pháp lý của ưu đãi:................................................................................................................
- Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi (nếu có):............................................................................
5. Ưu đãi và hỗ trợ  đầu tư  đặc biệt (nếu có):...............................................................................
Điều 3. Các quy định đối với nhà đầu tư thực hiện dự án:
1. Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế phải làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử dụng trên Hệ thống 
thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định của pháp luật.
2. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có):...........................
3..................................................................... ............... ........... ...........................................................
Điều 4. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này được lập thành .... (bằng chữ) bản gốc; mỗi nhà 
đầu tư được cấp 01 bản, 01 bản lưu tại:.... (tên cơ quan đăng ký đầu tư) và được đăng tải lên 
Hệ thống thông tin quốc .gia về đầu tư.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;

THỦ TRƯỞNG 
C ơ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

(ký tên/đóng dấu)
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Mầu II.4 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

(Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

C ơ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẢU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
-------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẢNG KỶ ĐẦU TƯ
Mã số dự á n :..................

Chứng nhận lần đầu: Ngày....... tháng........năm .....
Chứng nhận thay đổi lần thứ: Ngày....... tháng ........ năm .....

Căn cứ Căn cứ Luật Đầu tư sổ 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Nghị định s ố ..........ngày ... tháng .....  năm .... của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thỉ hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cử Chấp thuận chủ trương đầu tư của ....số ....ngày....  (hoặc các văn bản cỏ giá trị
tương đương nếu cỏ);
Căn cứ bản án của Tòa án/quyết định của Trọng tà i..... (nếu có);
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng kỷ đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Gỉẩy phép đầu tư/Giấy 
phép kinh doanh s ố ....d o ......cấp ngày........ ;
Căn cứ .... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tố chức bộ máy c ủ a ;
Căn cứ bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng kỹ đầu tư và hồ sơ kèm theo do.... nộp 
ngày và hồ sơ bổ sung nộp ngày.... (nếu có),

TÊN C ơ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
Chứng nhận:
Dự án đầu t ư .................. (tên dự án)\ mã số dự án................ , d o ............... (tên cơ quan cấp)
cấp ngày..... tháng.........năm .................;
được đăng ký điều chỉnh.....(ghì tóm, tắt nội dung xỉn điều chỉnh, VD: tăng vốn đầu tư,
thay đổi mục tiêu hoạt động của dự án).
Thông tin về dự án đầu tư sau khi điều chỉnh như sau: 
Nhà đầu tư:
a) Đổi với nhà đầu tư là cá nhân:
Ông/Bà.................... , sinh n g ày  tháng .......n ă m ........... , quốc t ịc h .............., Chứng minh
nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số ...................  cấp ngày ...........tại..........., địa chỉ
trường trú tạ i .................. , chỗ ở hiện nay tạ i .................. , số điện thoại:............. , địa chỉ email:

Mã sổ thuế thu nhập cá nhân (tại Việt Nam -  nếu có):...................................................................
bì Đổi với nhà đầu tư là tổ chức:
Tên nhà đầu t ư ................... ; Giấy chứng nhận đăng ký thành lập s ố .................d o .................
(tên cơ quan cấp) cấp ngày ..........tháng......năm.........
Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................................................
Mã số thuế thu nhập doanh nghiệp (tại Việt Nam -  nếu có):.........................................................
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Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà.......... , sinh ngày......tháng........năm ..........., quốc tịch
........... , Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu sổ .................... cấp ngày
.......... tại ........... , địa chỉ trường trú tại .................. , chỗ ở hiện nay tại .................. , số điện
thoại:............., địa chỉ em ail:............ , chức v ụ :..................
Nhà đầu tư  tiếp theo (nếu có): ghi tương tự như nhà đầu tư thứ nhất.
{Trong trường hợp có từ 05 nhà đầu tư trở lên, cơ quan đăng kỷ đầu tư có thể lựa chọn ghi 
danh sách nhà đầu tư trong phụ lục đính kềm).
Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư: ..................... (ghi tên Tổ chức kinh tế), quyết định
thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số doanh
nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu t ư ................. d o ........ (tên cơ quan
cấp) cấp lần đầu ngày ...................., mã số thuế...............................................................................
Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung như sau:
Điều 1: Nội dung dự án đầu tư
1. Tên dự án đầu tư : ..........................................................................................................................
2. Mục tiêu dự án: ..............................................................................................................................

STT Mục tiêu hoạt 
động

Tên ngành
(Ghi tên ngành 

cấp 4 theo VSIC)

Mã ngành 
theo VSIC
(Mã ngành 

cấp 4)

Mã ngành CPC (*)
(đổi với các ngành 

nghề có mã CPC, nếu 
có)

1 (Ngành kinh doanh 
chỉnh)

2

..................(tên tổ chức kinh tế) được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất (chỉ ghi nội
dung này nếu tổ chức kinh tế cổ đề nghị và đáp ứng điều kiện đổi với doanh nghiệp chế xuất 
theo quy định của pháp luật)
3. Quy mô dự án: ...............................................................................................................................
4. Địa điểm thực hiện dự án: ............................................................................................................
5. Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng (nếu cỏ):...... m2 hoặc ha
6. Tổng vốn đầu tư của dự án:...........(bằng chữ) đồng, tương đương.........  (bằng chữ) đô la
Mỹ.
Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là: ............... (bằng chữ) đồng, tương đương ........
(bằng chữ) đô la Mỹ, chiếm tỷ l ệ ....... % tổng vốn đầu tư.
Giá tiị, tỷ lệ, phương thức và tiến độ góp vốn như sau (ghi chi tiết theo từng nhà đầu tư.

STT Tên nhà 
đầu tư

Số vốn góp Tỷlệ(% ) Phương thức 
góp vốn

Tiến độ 
góp vốn

VNĐ Tương đương 
USD

7. Thời hạn hoạt động của dự án: ..... năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư lần đầu.
8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:....................................................................................................
a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
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b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:
- Tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư để được bàn giao mặt bằng,
- Tiến độ khởi công công trình,
- Tiến độ xây dựng các hạng mục công trình,
- Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng/hoạt động.
(Trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng 
giai đoạn.)
Điều 2: Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư:
Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ như sau:
1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:
- Cơ sở pháp lý của ưu đãi.................................................................................................................
- Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi (nếu có):............................................................................
2. Ưu đãi về thuế nhập khẩu:
- Cơ sở pháp lý của ưu đãi:................................................................................................................
- Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi (nếu có):............................................................................
3. Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất:
- Cơ sở pháp lý của ưu đãi:................................................................................................................
- Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi (nếu có):............................................................................
4. Ưu đãi khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được khấu trừ  khi tính thu nhập chịu thuế
- Cơ sở pháp lý của ưu đãi:................................................................................................................
- Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi (nếu có):............................................................................
5. Ưu đãi và hỗ trợ  đầu tư  đặc biệt (nếu có):...............................................................................
Điều 3. Các quy định đối vói nhà đầu tư/tổ chức kinh tế thực hiện dự án:
1. Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế phải làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử dụng ừên Hệ thống 
thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định của pháp luật.
2. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có):...........................
3..................................................................................... ........... ...........................................................
Điều 4: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư s ố ....................d o .......(tên cơ quan cấp) cấp ngày ... tháng ... năm
và các giấy điều chỉnh s ố ...... ngày .... tháng ... năm .........
Điều 5. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này được lập thành .... (bằng chữ) bản gốc; mỗi nhà 
đầu tư được cấp 01 bản, tổ chức kinh tế thực hiện dự án được cấp 01 bản, 01 bản lưu tại:.... 
{tên cơ quan đăng ký đầu tư) và được đăng tải lên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;

THỦ TRƯỞNG 
C ơ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

(ký tên/đóng dấu)



Mẩu II.5 
Giấy chứng nhận đăng kỷ đầu tư

(Trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh/...)
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C ơ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
--------  ' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
Mã số dự á n :.........................

Chứng nhận lần đầu: Ngày.... thảng........năm .....
Chứng nhận thay đổi lần t h ứ N g à y .... tháng... năm ......

Căn cứ Luật Đầu tư sổ 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Nghị định s ố ..........ngày ... tháng .....  năm .... của Chỉnh phủ quy định chỉ tiết và
hướng dẫn thỉ hành một sổ điều của Luật Đầu tư,\
Căn cứ Chấp thuận chủ trương đầu tư của ....số ....ngày....  (hoặc các văn bản có giá trị
tương đương nếu có);
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy 
phép kinh doanh s ổ ....d o ......cấp ngày........ ;
Căn cứ .... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của ...... /
Căn cứ bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu
tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh và hồ sơ kềm theo do.... nộp ngày ....và hồ sơ bổ
sung nộp ngày.... (nếu có),

TÊN C ơ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
Chứng nhận:
Dự án đầu t ư .................. (tên dự án); mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy
chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh................ , d o ............... (tên cơ
quan cấp) cấp n gày ..... tháng......... n ăm .........được đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký đầu
tư;
và được đăng ký điều chỉnh2 ............... (ghi tóm tắt nội dung xỉn điều chỉnh, VD: đổi từ
GPĐT/GCNĐT, tăng vốn đầu tư, thay đỗi mục tiêu hoạt động của dự án).
Thông tin về dự án đầu tư sau khi điều chỉnh như sau:
Nhà đầu tư:
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:
Ông/Bà.................... , sinh n g ày ......th án g ........ n ă m ........... , quốc t ịc h ............ , Chứng minh
nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số ...................  cấp ngày ...........tại........... , địa chỉ
thường trú tại .................. , chỗ ở hiện nay tại .................. , số điện thoại: ............. , địa chỉ
email:....................
Mã số thuế thu nhập cá nhân (tại Việt Nam -  nếu có):...................................................................
b) Đối với nhà đầu tư là tổ chức:

2 Áp dụng đối với trường hợp đổi GCNĐKĐT đồng thời điều chỉnh dự án đầu tư



57

Tên nhà đầu t ư ................... ; Giấy chứng nhận đăng ký thành lập s ố ............... d o ................
(tên cơ quan cấp) cấp ngày....... tháng........năm..........
Địa chỉ trụ sở chính: .........................................................................................................................
Mã số thuế thu nhập doanh nghiệp (tại Việt Nam -  nếu có):.........................................................
Người đại diện theo pháp luật: Ô ng/Bà.......... , sinh n g ày ......th án g ........ n ă m ........... , quốc
tịch............, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu s ố ......... cấp ngày ............ tại
.......... , địa chỉ trường trú tạ i .................. , chỗ ở hiện nay tạ i .................. , số điện thoại:.........,
địa chỉ em ail:.............chức v ụ :...................
Nhà đầu tư  tiếp theo (nếu có): ghi tương tụ- như nhà đầu tư thứ nhất.
Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư: ....................(ghi tên Tổ chức kỉnh tế), Quyết định
thành lập hoặc sô Giây chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã sô doanh
nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu t ư .................  d o ........ (tên cơ quan
cẩp) cấp lần đầu ngày ........................ Mã số thuế thu nhập doanh nghiệp:...................................
Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung như sau:
Điều 1: Nội dung dự án đầu tư  (ghi lại toàn bộ nội dung của dự án đầu tư)
1. Tên dự án đầu tư: ..........................................................................................................................
2. Mục tiêu dự án: ..............................................................................................................................

STT Mục tiêu hoạt 
động

Tên ngành
(Ghi tên ngành 

cấp 4 theo VSIC)

Mã ngành 
theo VSIC
(Mã ngành 

cấp 4)

Mã ngành CPC (*)
(đổi với các ngành 

nghề có mã CPC, nếu 
cỏ)

1 (Ngành kinh doanh 
chính)

2

..................(tên tể chức kỉnh tế) được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất (chỉ ghi nội
dung này nếu tổ chức kinh tế có đề nghị và đáp ứng điều kiện đối với doanh nghiệp chế xuất 
theo quy định của pháp luật)
3. Quy mô dự án: ...............................................................................................................................
4. Địa điểm thực hiện dự án: ............................................................................................................
5. Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng (nếu cỏ):...... m2 hoặc ha
6. Tổng vốn đầu tư của dự án: ........... (bằng chữ) đồng, tương đương.....  (bằng chữ) đô la
Mỹ.
Trong đó, vốn góp để thực hiện dự á n :...............(bằng chữ) đồng, tương đương.......... (bằng
chữ) đô la Mỹ, chiếm tỷ l ệ ....... % tổng vốn đầu tư.
Giá trị, tỷ lệ, phương thức và tiến độ góp vốn như sau:

STT Tên nhà 
đầu tư

Số vốn góp Tỷlệ(% ) Phương thức 
góp vốn

Tiến độ 
góp vốn

VNĐ Tương đương 
USD

7. Thời hạn hoạt động của dự án: ..... năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tu- lần đầu.
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8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:....................................................................................................
a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:
- Tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư để được bàn giao mặt bằng,
- Tiến độ khởi công công trình,
- Tiến độ xây dựng các hạng mục công trình,
- Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng/hoạt động.
(Trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng 
giai đoạn.)
Điều 2: Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
Ghi nhận toàn bộ ưu đãi đầu tư (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, miễn giảm tiền 
thuê đất...), và cơ sở pháp lý, thời điểm áp dụng (nếu có) quy định tại Giấy phép đầu tư, Giấy 
phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp trước đó.
Điều 3. Các quy định đối vói nhà đầu tư thực hiện dự án:
1. Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế phải làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử dụng trên Hệ thống 
thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định của pháp luật.
2. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (Ghì nhận toàn bộ các điều kiện đối với 
dự án quy định tại Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư đã được 
cấp trước đó).
3................. ..........................................................................................................................................
Điều 4: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quy định 
về nội dung dự án đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh
số .....................  do ...............(tên cơ quan cap) cấp ngày... tháng .... năm và các giấy điều
chỉnh s ố ...... ngày ......tháng......năm ........
Điều 5. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này được lập thành .... (bằng chữ) bản gốc; mỗi nhà 
đâu tư được câp 01 bản, 01 bản lưu tại:.... {tên cơ quan đăng ký đâu tư) và được đăng tải lên 
Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG
-N hu Điều 5; C ơ  QUAN ĐĂNG KÝ ĐÀU TƯ

(ký tên/đóng dấu)
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Mẩu II.6
Văn bản thỏa thuận ký quỹ bảo đâm thực hiện dự án đầu tư

(Điều 43 Luật Đầu tư)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....... , ngày ........tháng....... n ăm ........
THỎA THUẬN KÝ QUỸ 

BẢO ĐẢM THựC HÍỆN DựAN ĐẦU TƯ
'số ..............

Ngày.......tháng........năm......
Căn cứ Luật Đầu tư sổ 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Nghị định s ố ..........ngày ... th á n g ..... năm .... của Chỉnh phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ.....;
Căn cứ Chấp thuận chủ trương đầu tư của ....sổ ....ngày....  (hoặc các văn bản có giá trị
tương đương nếu có);
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư s ổ ....d o ......cấp ngày........ (nếu có)
Căn cứ .... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ mảy của ... ;
Căn cứ văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do.... nộp ngày....và hồ sơ
bổ sung nộp ngày.... (nếu có),
Các bên:
1. Cơ quan đăng ký đầu tư  (tên cơ quan, địa chỉ trụ sở, sổ điện thoại, fax, website, người
đại diện, chức vụ, ...).........................................................................................................................
2. Nhà đầu tư  (tên nhà đầu tư, địa chỉ trụ sở, sổ điện thoại, fax, website, người đại diện, chức
vụ,.......): ghi từng nhà đầu tư hoặc Tổ chức kinh tế ......................................................................

THỎA THUẬN
Điều 1: Áp dụng biện pháp bảo đảm thực hiện dự án đầu tư đối với dự án ..........(tên dự án);
mã số dự án/số quyết định chủ trương đầu tư : ..... d o ......(tên cơ quan cấp), cấp ngày..........
Nhà đầu tư thực hiện việc ký quỹ với nội dung như sau:
1. Số tiền ký quỹ:............................(bằng chữ) đồng
2. Thông tin về tài khoản nhận tiền ký quỹ của Cơ quan đăng ký đầu tư:
- Tên chủ tài khoản/Tên người hưởng (Cơ quan đăng ký đầu tư):.................................................
- Số Tài khoản:...................................................................................................................................
- Tên Ngân hàng:................................................................................................................................
- Địa chỉ của Ngân hàng:...................................................................................................................
3. Thời hạn nộp tiền ký quỹ: trước ngày.... tháng ... năm ....
Điều 2: Việc thực hiện ký quỹ và hoàn trả ký quỹ được thực hiện theo quy định tại Đ iều .....
Nghị định s ố ........... /NĐ-CP n g ày ......tháng .......năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
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Điều 3: Thỏa thuận này được lập thành.... (bằng chữ) bản gốc; mỗi nhà đầu tư được cấp 01
bản, 01 bản cấp cho tổ chức kinh tế thực hiện dự án, 01 bản gửi cho ........ (tên Ngân hàng
nhận kỷ quỹ) và 01 bản lưu tạ i ... (tên cơ quan đăng kỷ đầu tư).

NHÀ ĐÀU TƯ THỦ TRƯỞNG
C ơ QUAN ĐẢNG KÝ ĐẦU TƯ

(kỷ tên/đóng dấu)



61

Mấu II.7
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành

(Khoản 5 Điều 49 Luật Đầu tư)

C ơ  QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU T ư  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
-------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố:........................

GIÁY CHỨNG NHẬN 
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐIÈU HANH CỦA NHÀ ĐẰU TƯ NƯỚC

NGOÀI TRONG HỢP ĐÒNG BCC
(chúng nhận lần đầu: ngày..... tháng.... năm)

(chứng nhận thay đổi lần thứ...: ngày.... tháng.... năm)

Căn cứ Luật Đầu tư sổ 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Nghị định s ố ..........ngày ... tháng .....  năm .... của Chỉnh phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thỉ hành một sổ điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư s ố ....d o ......cấp ngày ...................................................
Căn cứ..................................................................................................................................................
Căn cứ .... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy c ủ a ;
Căn cứ văn bản đề nghị thành lập văn phòng điều hành và hồ sơ kèm theo do......  (tên nhà
đầu tư) nộp ngày....và hồ sơ bổ sung nộp ngày.... (nếu có),

TÊN C ơ  QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU T ư
Chứng nhận nhà đầu tư:
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhăn:
Ông/Bà.................... , sinh ngày th án g  n ă m .......... , quốc tịch ............ , Chứng minh
nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu s ố ........... cấp ngày ............ t ạ i ........... , địa chỉ trường
trú tại.................. , chỗ ở hiện nay tại .................. , số điện thoại: ............. , địa chỉ email:

Mã số thuế thu nhập cá nhân (tại Việt Nam -  nếu có):...................................................................
b) Đổi với nhà đầu tư là tổ chức:
Tên nhà đầu t ư ................... ; Giấy chứng nhận đăng ký thành lập số ................ d o ................
{tên cơ quan cấp) cấp ngày....... tháng........năm............................................................................
Mã số thuế thu nhập doanh nghiệp (tại Việt Nam -  nếu có):.........................................................
Địa chỉ trụ sở chính: .........................................................................................................................
Tên văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có): .............................................................................
Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có): ........................................................................
Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà..........., sinh ngày ......tháng ........ n ă m ......, quốc tịch
....... , Chúng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số ........... cấp ngày ........... tại
.......... , địa chỉ trường trú t ạ i .............. , chỗ ở hiện nay t ạ i .................. , số điện thoại:............. ,
địa chỉ em ail:................ , chức v ụ :..................
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Nhà đầu tư  tiếp ị\ito(nếu có)', ghi tương tự như nhà đầu tư thứ nhất.
Đăng ký thành lập Văn phòng điều hành dự án đầu tư ................ (tên dự án), mã số dự án/số
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giây phép đâu tư/Giây phép kinh
doanh ..............d o .................... (tên cơ quan cấp) cấp ngày...... tháng.......n ăm .........với các
nội dung sau:
Điều 1: Nội dung đăng ký Văn phòng điều hành dự án đầu tư.
1. Tên văn phòng điều hành: ............................................................................................................
2. Địa chỉ văn phòng:........................................................................................................................
(Đổi với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghì sổ nhà, đường phổ/xóm, phường/xã, 
quận/huyện, tỉnh/thành phổ. Đổi với dự án trong KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số đường hoặc 
lô..., tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành phổ).
3.Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành: ...........................................................
4. Thời hạn hoạt động:.................................................................................................................
5. Thông tin người đứng đầu văn phòng điều hành:
Họ tên (ghi họ tên bằng chữ in hoa):...............................................................................................
Giới tính: . . Sinh ngày:..... / ..... / . . Quốc tịch: ..........................................................................
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu s ố ................................................................
Ngày cấp: ...................... / ..... / ........... Nơi cấp: ...............................................................................
Địa chỉ thường trú :.............................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................................................................
Điện thoại:..................... F ax :.......................... Email: ...................................................................
Điều 2: Giấy chứng nhận thành lập văn phòng điều hành này được lập thành..... (bằng chữ)
bản gôc; môi nhà đâu tư được câp 01 bản và 01 bản lưu tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG
- Như Điều 2; c ơ  QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

(ký tên/đóng dẩu)
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Mẩu II.8
Văn bản quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của

văn phòng điều hành
(Khoản 3 Điều 50 Luật Đầu tư)

C ơ  QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
-------- Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

Số:................ ...... , n gày ...... tháng ......n ă m .......

TÊN C ơ  QUAN ĐĂNG KÝ ĐẰU T ư
Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Nghị định s ổ ..........ngày ... th á n g ..... năm .... của Chỉnh phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ..................................................................................................................................................
Căn cứ Gìẩy chứng nhận đăng kỷ đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy 
phép kinh doanh/Quyết định chủ trương đầu tư s ổ ....d o ......cấp ngày......... ;
Căn c ứ ......(văn bản, tài liệu là căn cứ trực tiếp để chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư);
Căn cứ .... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy c ủ a ....  (ghi tên cơ
quan đăng ký đầu tư);
Căn cứ văn bản của ....... (cơ quan có thẩm quyền, nếu có),

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng điều hành của nhà đầu tư 
nước ngoài trong hợp đồng BCC:
- Tên văn phòng điều hành: ..............................................................................................................
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài
trong họp đồng BCC s ố ................ . d o ..............{tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày .......tháng
....năm .........và điều chỉnh ngày....... tháng..........n ăm ..............
-  Lý do chấm dứt hoạt động: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Điều 2: Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý theo quy định của pháp 
luật.
Điều 3: Quyết định này cỏ hiệu lực kể từ ngày...... Quyết định này được lập thành........(bằng
chữ) bản gốc; mỗi nhà đầu tư được cấp 01 bản; và 01 bản lưu tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG
- Như Điều 3 c ơ  QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

(ký tên/đóng dấu)
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Mẩu II.9
Quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư

(Khoản 1 Điều 47 Luật Đầu tư -  do nhà đầu tư đề xuất)

C ơ  QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
-------- Độc lậ p -T ự  do - Hạnh phúc

Số:................ ...... , ngày ...... tháng ......n ă m ........

TÊN C ơ  QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Nghị định s ổ ..........ngày ... th á n g ..... năm .... của Chỉnh phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ....:............................................................................................................................................
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy 
phép kinh doanh/Quyết định chủ trương đầu tư s ổ ....d o ......cấp ngày ......... ;
Căn cứ .... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy c ủ a ....  (ghi tên cơ
quan đăng ký đầu tư);
Căn c ứ ......(văn bản, tài liệu là căn cứ trực tiếp để ngừng hoạt động của dự án đầu tư);
Căn cứ văn bản của ....... (cơ quan cỏ thẩm quyền, nếu có),

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ngừng hoạt động của dự án đầu tư:
- Tên dự á n :........................................................................................................................................
- Mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu
tư/Giấy phép kinh doanh Số/Quyết định chủ trương đầu tư s ố ................ , d o .............. (tên cơ
quan cấp) cấp lần đầu ngày .....  tháng ....  năm ........và điều chỉnh ngày... tháng ...năm

-T ổ  chức kinh tế thực hiện dự án: ...........(tên tổ chức kinh tế), mã số doanh nghiệp/số
GCNĐT/số quyết định thành lập:.... do..........(tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày .....................
- Thời gian ngừng hoạt động (từ ngày.... tháng....năm ....đến ngày.... tháng.... năm....)...........
Điều 2: Nhà đầu tư có trách nhiệm tiếp tục thực hiện dự án khi hết thời gian ngừng nêu tại 
Điều 1 và tuân thủ các theo quy định của pháp luật khi tiếp tục thực hiện dự án.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày......Quyết định này được lập thành........ (bằng
chữ) bản gốc; mỗi nhà đầu tư được cấp 01 bản; 01 bản cấp cho tổ chức kinh tế thực hiện dự 
án và 01 bản lưu tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG
-NhưĐiều 3- c ơ  QUAN ĐĂNG KỶ ĐẰU TƯ

(ký tên/đóng dấu)
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Mẩu 11.10
Quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư

(Khoản 2 Điều 47 Luật Đầu tư -  do cơ quan quản ỉỷ nhà nước)

C ơ  QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
-------- Độc lậ p -T ự  do - Hạnh phúc

Số:................ ...... , n g à y ...... tháng ......n ă m ........

TÊN C ơ  QUAN ĐĂNG KÝ ĐẨU TƯ
Căn cứ Luật Đầu tư sổ 61/2020/QH14 ngày 17 thảng 06 năm 2020;
Căn cứ Nghị định s ố ..........ngày ... th á n g ..... năm .... của Chỉnh phủ quy định chỉ tiết và
hướng dẫn thỉ hành một sổ điều của Luật Đầu tư;
Căn c ứ .................................................................................................................................................
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng kỷ đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy 
phép kinh doanh/Quyết định chủ trương đầu tu s o ....d o ......cấp ngày ...........;
Căn cứ .... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy c ủ a . (ghi tên cơ
quan đăng kỷ đầu tư);
Căn cứ Biên bản giữa Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư ......(văn bản, tài liệu là căn cứ
trực tiếp để ngừng hoạt động của dự án đầu tư);
Căn cứ văn bản của ....... (cơ quan có thẩm quyền, nếu có),

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1: Ngừng hoạt động một phần / toàn bộ của dự án đầu tư:
- Tên dự á n :........................................................................................................................................
- Mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu
tu/Giây phép kinh doanh Số/Quyết định chủ trương đầu tư s ố .................. , d o ... {tên cơ
quan cấp) cấp lần đầu ngày .....  tháng ....  năm ....... và điều chỉnh ngày... tháng ...năm

- Tổ chức kinh tế thực hiện dự án: ............ (tên tồ chức kinh tế), mã số doanh nghiệp/số
GCNĐT/số quyết định thành lập:.... do................................(tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày...
- Phạm vi dự án ngừng hoạt động {mộtphần hoặc toàn bộ dự án):..............................................
-Thời gian ngừng hoạt động (từ ngày.... tháng....năm ....đến ngày.... tháng.... năm....).
- Lý do ngừng (ghi rõ lí do theo khoản 2 Điều 47 Luật Đầu tư):...................................................
Điều 2: Nhà đầu tư có trách nhiệm tiếp tục thực hiện dự án khi hết thời gian ngừng nêu tại 
Điều 1 và tuân thủ các theo quy định của pháp luật khi tiếp tục thực hiện dự án.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày......Quyết định nàỵ được lập thành........ (bằng
chữ) bản gốc; mỗi nhà đầu tư được cấp 01 bản; 01 bản cấp cho tổ chức kinh tế thực hiện dự 
án và 01 bản lưu tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG
- Như Điều 3 c ơ  QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

(kỷ tên/đóng dấu)



66

Mầu 11.11
Quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư

(Khoản 3 Điều 47 Luật Đầu tư -d o  Thủ tướng Chỉnh phủ quyết định)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
-------- Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

Số:................ ....... ngày ......tháng ......n ă m ........

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Đầu tư số 6Ỉ/2020/QHỈ4 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Nghị định s ổ ..........ngày ... tháng .....  năm .... của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Đầu tư;
Căn c ứ .................................................................................................................................................
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy 
phép kinh doanh/Quyết định chủ ừương đầu tư s ổ ....d o ......cấp ngày.........
Căn cứ .... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy c ủ a ....  (ghi tên cơ
quan đăng ký đầu tư);
Căn cứ đề nghị của Bộ Ke hoạch và Đầu tư tại công văn sô ............. ngày ..................... ;
Căn cứ văn bản của ....... (cơ quan có thầm quyền, nếu có),

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1: Ngừng hoạt động một phần / toàn bộ của dự án đầu tư:
- Tên dự á n :........................................................................................................................................
- Mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu
tư/Giấy phép kinh doanh Số/Quyết định chủ trương đầu tư s ố ................. d o ..............(tên cơ
quan cấp) cấp lần đầu ngày .....  tháng ....  năm ....... và điều chỉnh ngày... tháng ...năm

- Tổ chức kinh tế thực hiện dự án: ...........(tên tổ chức kinh tế), mã số doanh nghiệp/số
GCNĐT/số quyết định thành lập:.... do..........(tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày ................
- Phạm vi dự án ngừng hoạt động {mộtphần hoặc toàn bộ dự án):..............................................
- Thời gian ngừng hoạt động (từ ngày.... tháng....năm ....đến ngày.... tháng.... năm....).
- Lý do ngừng {ghi rõ lí do theo khoản 3 Điều 47 Luật Đầu tư)\...................................................
Điều 2: Nhà đầu tư có trách nhiệm tiếp tục thực hiện dự án khi hết thời gian ngừng nêu tại 
Điều 1 và tuân thủ các theo quy định của pháp luật khi tiếp tục thực hiện dự án.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày......Quyết định này được lập thành........(bằng
chữ) bản gốc; mỗi nhà đầu tư được cấp 01 bản; 01 bản cấp cho tổ chức kinh tế thực hiện dự 
án và 01 bản lưú tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG
-NhưĐiều 3; c ơ  QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

(ký tên/đóng dấu)
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Quyết định chấm dửt toàn bộ hoạt động của dự án đầu tư
(Khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư)

Mầu 11.12

C ơ  QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
-------- Độc l ậ p - T ự  d o - H ạ n h  phúc

Số:................ ...... , ngày ...... tháng ......n ă m .......

TÊN C ơ  QUAN ĐĂNG KÝ ĐẰU TƯ
Căn cứ Luật Đầu tư sổ 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Nghị định s ổ ..........ngày ... tháng .....  năm .... của Chỉnh phủ quy định chỉ tiết và
hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Đầu tư;
Căn c ứ .................................................................................................................................................
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy 
phép kinh doanh/Quyết định chủ trương đầu tư s o  d o  cấp ngày....... ;
Căn cứ .... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy c ủ a   (ghi tên cơ
quan đăng ký đầu tư);
Căn cứ Biên bản giữa Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư ......(văn bản, tài liệu là căn cứ
trực tiếp để ngừng hoạt động của dự án đầu tư);
Căn cứ Quyết định thu hồi đất số.... (nếu có);
Căn cứ vãn bản của ....... (cơ quan có thẩm quyền, nếu có),

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1: Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư:
- Tên dự á n :........................................................................................................................................
- Mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu
tư/Giấy phép kinh doanh Số/Quyết định chủ trương đầu tư s ố ................ , d o .............. {tên cơ
quan cấp) cấp lần đầu ngày .....  tháng ....  năm ....... và điều chỉnh ngày.......  tháng ........
năm..
- Tổ chức kinh tế thực hiện dự án: ...........(tên tổ chức kinh tế), mã số doanh nghiệp/số
GCNĐT/số quyết định thành lập:.... do..........(tên cơ quan cấp) cấp lần đầu n g ày ....................
-  Lý do chấm dứt hoạt động (ghi rõ lỉ do theo khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư): ............................................................................

Điều 2: Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định 
của pháp luật.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày...... Quyết định này được lập thành........ (bằng
chữ) bản gốc; mỗi nhà đầu tư được cấp 01 bản; 01 bản cấp cho tổ chức kinh tế thực hiện dự 
án và 01 bản lưu tại Cơ quan đăng ký đầu tư. Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và văn 
bản chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư cũng chấm dứt hiệu lực tại thời điểm Quyết định 
này có hiệu lực (nếu có).

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG
-N hu  Điều 3; C ơ  QUAN ĐĂNG KÝ ĐÀU TƯ

(ký tên/đóng dấu)
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Mẩu 11.13
Quyết định chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư

(Khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư)

C ơ  QUAN ĐĂNG KÝ ĐÀU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
-------- Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

Số:................ ....... n gày ......tháng ......n ă m .......

TÊN C ơ  QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
Căn cứ Luật Đầu tư sổ 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Nghị định s ố ..........ngày ... th á n g .....  năm .... của Chỉnh phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thỉ hành một sổ điều của Luật Đầu tư;
Căn c ứ .................................................................................................................................................
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy 
phép kinh doanh/Quyết định chủ trương đầu tư s ổ ....d o ......cap ngày .........
Căn c ứ ......(văn bản, tài liệu là căn cứ trực tiếp để chẩm dứt hoạt động của dự án đầu tư);
Căn cứ .... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy c ủ a ....  (ghi tên cơ
quan đãng ký đầu tư);
Căn cứ văn bản của ....... (cơ quan có thẩm quyền, nếu có),

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1: Chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư:
- Tên dự á n :........................................................................................................................................
- Mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu
tư/Giấy phép kinh doanh Số/Quyết định chủ trương đầu tư s ố ................ , d o .............. (tên cơ
quan cấp) cấp lần đầu ngày..... tháng......năm .........và điều chỉnh ngày........tháng ... năm....
- Tổ chức kinh tế thực hiện dự án: .......... (tên tổ chức kinh tế), mã số doanh nghiệp/số
GCNĐT/số quyết định thành lập:.... do......... (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày .......................
- Phần dự án bị chấm dứt:..................................................................................................................
-  Lý do chấm dứt một phần dự án {ghì rõ lí do theo khoản 2 Điều 48 Luật Đầu từ) .......................................................

- Phần dự án còn lại tiếp tục hoạt động............................................................................................
Điều 2: Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý một phần dự án đầu tư 
theo quy định của pháp luật. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án 
đầu tư và điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có) theo quy định.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày......Quyết định này được lập thành........(bằng
chữ) bản gốc; mỗi nhà đầu tư được cấp 01 bản; 01 bản cấp cho tổ chức kinh té thực hiện dự 
án và 01 bản lưu tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG
- Như Điều 3 c ơ  q u a n  đ ă n g  k ý  đ ầ u  t ư

(ký tên/đổng dấu)
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Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy
phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh

(Khoản 6 Điều 48 Luật Đầu tư)

Mầu 11.14

C ơ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
--------  Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

Số:................ ...... , ngày ...... tháng ......n ă m .......

TÊN C ơ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Nghị định s ổ ..........ngày ... tháng ..... năm .... của Chỉnh phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư số  do....cấp ngày....... ;
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng kỷ đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy 
phép kinh doanh/Quyết định chủ trương đầu tư s ổ ....d o ......cấp ngày .........
Căn c ứ ......(văn bản, tài liệu là căn cứ trực tiếp để chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư);
Căn cứ .... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy c ủ a ....  (ghi tên cơ
quan đăng ký đầu tư);
Căn cứ vãn bản của ....... (cơ quan có thẩm quyền, nếu có),

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu 
tư/Giấy phép kinh doanh (hoặc các văn bản có giá trị tương đương):
- Tên dự á n :.................................................................................................................... ...................
- Mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu
tư/Giấy phép kinh doanh s ố ................, d o .............. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu n g ày .......
tháng.... năm .......và điều chỉnh ngày... tháng.... n ăm .............
-T ổ  chức kinh tế thực hiện dự án: ...........(tên tổ chức kinh tế), mã số doanh nghiệp/số
GCNĐT/số quyết định thành lập:.... do..........(tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày .....................
- Lý do thu hồi: ..................................................................................................................................
Điều 2: Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định 
của pháp luật.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày......Quyết định này được lập thành........(bằng
chữ) bản gốc; mỗi nhà đầu tư được cấp 01 bản; 01 bản cấp cho tổ chức kinh tế thực hiện dự 
án và 01 bản lưu tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG
-N hư Điều 3; c ơ  QUAN ĐĂNG KÝ ĐÀU TƯ

(kỷ tên/đỏng dấu)
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Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của
nhà đầu tư nước ngoài
(Điều 26 Luật Đầu tư)

Mấu 11.15

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ.........  ’ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ — ---------- -

S ố :................ ...... , ngày .......tháng ......n ăm ........

THÔNG BÁO
v ề việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư

nước ngoài
Kính gửi: Tên nhà đầu tư

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Nghị định s ố   ngày.... tháng ....  năm ......  của Chỉnh phủ quy định chỉ tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn c ứ .................... /
Căn cứ .... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của ... ;
Căn cứ Văn bản đăng kỷ góp vổn, mua cổ phần, phần vốn góp do nhà đầu tư (tên nhà đầu 
tư)...... nộp ngày......và hồ sơ bổ sung nộp ngày.... (nếu có),

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phổ..............thông báo:
1. Nhà đầu tư/Các nhà đầu tư sau đây đáp ứng/không đáp ứng điều kiện góp vốn/mua cổ
phần/phần vốn góp vào công ty.....  (tên công ty nhà đầu tư dự kiến góp vốn, mua cổ phần,
phần vốn góp), mã số doanh nghiệp............d o .............(tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày......
tháng..... năm .........
Nhà đầu tư thứ nhất
a) Đổi với nhà đầu tư là cá nhân:
Ông/bà ..............., sinh ngày ...... tháng ......  năm ................................................ , quốc tịch... , hộ chiếu số
................ cấp n g à y ...........tại........... , địa chỉ thường trú tại .................. , chỗ ở hiện nay tại
.................., số điện thoại:............. , địa chỉ email: .........................................................................
Mã số thuế thu nhập cá nhân (tại Việt Nam -  nếu C Ó ) :...................................................................
b) Đổi với nhà đầu tư là tổ chức:
(Tên nhà đầu từ ) ...................... ; giấy chứng nhận đăng ký thành lập số.................d o ..............
{tên cơ quan cấp) cấp ngày.... tháng........năm ..........
Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................................................
Mã số thuế thu nhập doanh nghiệp (tại Việt Nam -  nếu C Ó ):...................................................................... ! ................

Người đại diện theo pháp luật: ông/bà..........., sinh ngày...... tháng ....... năm .........., quốc
tịch........... , hộ chiếu s ố ....................cấp ngày............ tạ i .........địa chỉ thường trú tạ i ................ ,
chỗ ở hiện nay tại ............, số điện thoại: .............  địa chỉ email: ................ , chức vụ:

Nhà đầu tư tiếp theo
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(Ghi tương tự như nhà đầu tư thứ nhất)
Lý do (đối với trường hợp không đáp ứng điều kiện):.....................
2. Thông tin về tổ chức kinh tế sau khi nhận góp vổn/mua cổ phần/phần vốn góp (,'trường hợp 
đáp ứng điều kiện) như sau:
2.1. Tên tổ chức kinh tế: ...................................................................................................................
2.2. Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/số quyết định thành lập: ........... d o ........... (tên cơ quan
cấp) cấp làn đầu ngày:.............. mã số thuế thu nhập doanh nghiệp.............................................
2.3. Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................................
(Đổi với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, đường phổ/xóm, phường/xã, 
quận/huyện, tỉnh/thành phổ. Đổi với dự án trong KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số đường hoặc 
ỉô..., tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành phổ).
2.4. Vốn điều lệ {bằng số): ... VNĐ.
2.5. Giá ừị góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của từng nhà đầu tu- nước ngoài:

STT Tên nhà 
đầu tư 
nước 
ngoài

Quốc
tịch

Giá trị vốn góp theo vốn 
điều lệ

Giá trị giao dịch thực tế

VNĐ Tương
đương

USD (nếu 
có)

Tỷ lệ 
(%)

VNĐ Tương 
đương USD

(nếu có)

2.6. Ngành nghề kinh doanh:

STT Tên ngành Mã ngành theo VSIC
(Lấy mã ngành cấp 4)

Mã ngành CPC
(đối với ngành 

nghề có mã CPC)

Noi nhận: THỦ TRƯỞNG
- Như trên; c ơ  QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
- Tên tổ chức kinh tể nhận góp vốn, mua (Kỷ tên> đó dáu) 
cổ phần, phần vốn góp;
- Phòng đăng ký kinh doanh 
(nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở);
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Mẩu 11.16
Đe nghị đăng tải thông báo trên cổng thông tin quốc gia về đầu tư

(Trường hợp Cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư)

C ơ  QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
--------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:. . . . . . . .  .. . . . . . .

ĐÈ NGHỊ ĐĂNG TẢI THÔNG BÁO TRÊN CỎNG THÔNG TIN 
QUÓC GIA VÈ ĐẦU TƯ

(về việc yêu cầu nhà đầu tư liên lạc với Cơ quan đăng kỷ đầu tư để giải quyết việc chấm dứt
hoạt động của dự án đầu tư)

Kính gửi: Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Luật Đầu tư sổ 61/2020/QH14 ngày 17 thảng 06 năm 2020;
Căn cứ Khoản... Điều ... Nghị định /2020/NĐ-CP ngày của Chỉnh phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thỉ hành một số điều của Luật Đầu tư về việc đănạ tải thông báo yêu cầu 
nhà đầu tư liên lạc với Cơ quan đăng ký đầu tư để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự 
án đầu tư;

TÊN C ơ  QUAN ĐĂNG KÝ ĐÀU TƯ

Yêu cầu nhà đầu tư ..................... (tên nhà đầu tư) liên hệ v ớ i................ (tên cơ quan đăng ký
đầu tư) để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về nhà đầu tên
Nhà đầu tư  thứ  nhất:

Ông/Bà.................... , sinh ngày...... thánệ ......  năm .........., quốc tịch ............ , Chứng minh
nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu s ố .......... cấp ngày ........... tại........... , địa chỉ trường trú
tại .................. , chỗ ở hiện nay tại .................. , số điện thoại: ............. , địa chỉ email:

Mã số thuế thu nhập cá nhân (tại Việt Nam -  nếu có):...................................................................

bì Đối với nhà đầu tư là tổ chức:

Tên nhà đầu t ư ................... ; Giấy chứng nhận đăng ký thành lập s ố .................d o ..................
{tên cơ quan cấp) cấp ngày....... tháng........năm............................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .........................................................................................................................

Mã số thuế thu nhập doanh nghiệp (tại Việt Nam -  nếu có):.........................................................

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà.......... , sinh ngày......tháng ........n ă m ........ , quốc tịch
........... , Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số .........  cấp ngày
.......... tại........... , địa chỉ trường trú tạ i .................. . chỗ ở hiện nay tạ i ............... . số điện thoại:
........ , địa chỉ email:....................., chức v ụ :..................
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Nhà đầu tư  tiếp theo (nếu CÓ): ghi tương tự như nhà đầu tư thứ nhất.

(Trong trường hợp cỏ từ 05 nhà đầu tư trở lên, cơ quan đăng kỷ đầu tư có thể lựa chọn ghi
danh sách nhà đầu tư trong phụ lục đính kèm).

2. Thông tin về dự án đầu tư

1. Tên dự án đầu tư (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................................................

2. Mục tiêu dự án: ..............................................................................................................................

3. Quy mô dự án: ...............................................................................................................................

4. Địa điểm thực hiện dự án: ............................................................................................................

5. Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng (nếu CÓ):..............m2 hoặc ha

6. Tổng vốn đầu tư của dự á n :........  (bằng chữ) đồng, tương đương.........(bằng chữ) đô la
Mỹ.

Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là:...............(bằng chữ) đồng, tương đương.........(bằng
chữ) đô la Mỹ, chiếm tỷ l ệ ....... % tổng vốn đầu tư.

7. Thời hạn hoạt động của dự án: ..... năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án
Tên doanh nghiệp:.....................................................................................

Loại hình doanh nghiệp:............................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................

Ngành nghề kinh doanh:.............................................................................

Vốn điều lệ của doanh nghiệp:..................................................................

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Ông/Bà..........., sinh ngày...... tháng ......
n ăm ...... , quốc t ịc h ............ , Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu s ố .........
cấp ngày ...........tại........... , địa chỉ trường trú t ạ i .................. , chỗ ở hiện nay t ạ i ............... . số
điện thoại:........ , địa chỉ email:....................., chức v ụ :..................

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng kỷ đầu tư:

- Tên cơ quan:.................................................................................................

- Địa chỉ cơ quan:.............................................................................................

-Điện thoại: Email:

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên :.......................................................................................................

- Chức danh:..................................

- Đơn vị công tá c :........................

- Điện thoại:..................  Email:

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên 
lạc với cơ quan đăng kỹ đầu tư thì việc chẩm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết 
theo quy định của pháp luật./.

5. Văn bản gửi kèm (bản sao):



- Văn bản gửi nhà đầu tư yêu cầu liên lạc với Cơ quan đăng ký đầu tư;

- Giấy chứng nhận đầu tư.

- Văn bản khác:
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Nơi nhận:
- Như Điều 4;

THỦ TRƯỞNG 
C ơ  QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

(kỷ tên/đóng dấu)



DANH MỤC CÁC MẪU VĂN BẢN THựC HIỆN 
THỦ TỤC ĐẦU T ư  TẠI VIỆT NAM •  •  •

STT Mẩu văn bản và căn cứ áp dụng Ký hiệu
Phụ lục I: Mẩu văn bản áp dụng đối với nhà đầu tư

1
Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án 
do nhà đầu tư đề xuất - thuộc và không thuộc diện Chấp thuận 
chủ trương đầu tư).

Mầu 1.1

2
Đê xuât dự án đâu tư (Ap dụng đôi với dự án thuộc diện châp 
thuận chủ trương đầu tư -  do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
lập)

Mầu 1.2

3
Đê xuât dự án đâu tư (Ap dụng đôi với dự án thuộc diện Châp 
thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất)

Mẩu 1.3

4 Đề xuất dự án đầu tư (Áp dụng đổi với dự án không thuộc diện 
chấp thuận chủ trương đầu tư).

Mầu 1.4

5
Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà 
đầu tư nước ngoài.

Mẫu 1.5

6
Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điêu hành của nhà đâu tư 
nước ngoài trong hợp đồng BCC

Mẩu 1.6

7
Văn bản đăng ký điêu chỉnh thành lập văn phòng điêu hành của 
nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Mầu 1.7

8
Văn bản thông báo chấm dứt văn phòng điều hành của nhà đầu 
tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Mầu 1.8

9
Văn bản đê nghị điêu chỉnh dự án đâu tư (Ap dụng đôi với tât cả 
các dự án thuộc và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu 
tư)

Mầu 1.9

10
Báo cáo tình hình triên khai dự án đâu tư đên thời điêm điêu 
chỉnh

Mau 1.10

11
Văn bản thông báo của nhà đâu tư vê việc ngừng hoạt động dự 
án đầu tư

Mầu 1.11

12 Văn bản thông báo châm dứt hoạt động dự án đâu tư Mâu 1.12
13 Văn bản đê nghị câp đôi Giây chứng nhận đăng ký đâu tư Mâu 1.13
14 Văn bản đê nghị câp lại Giây chứng nhận đăng ký đâu tư Mâu 1.14

15
Văn bản đê nghị hiệu đính thông tin Giây chứng nhận đăng ký 
đầu tư

Mau 1.15

16 Văn bản đề nghị nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mâu 1.16

17

Báo cáo thực hiện dự án đâu tư (Ap dụng cho Tô chức kinh tê cỏ 
vốn đầu tu nước ngoài không thuộc diện phải thực hiện thủ tục 
cấp Giấy chứng nhận đãng ký đầu tư theo điểm b, c khoản 2 
Điều 37 Luật Đầu tư, và Điều 72 Luật Đầu tư).

Mầu 1.17



Phụ lục II: Mầu văn bản áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư
18 Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư Mâu II. 1
19 Văn bản chấp thuận nhà đầu tư (Khoản 3 Điều 29 Luật Đầu tư) Mâu 11.2

20
Giây chứng nhận đăng ký đâu tư (Trường hợp câp GCNĐKĐT 
mới)

Mầu II.3

21
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp điều chỉnh Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư)

Mẫu n.4

22
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường họp đổi Giấy chứng 
nhận đầu tư/Giấy phép đầu tiĩ/ Giấy phép kỉnh doanh/...)

Mầu n.5

23 Văn bản thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đâu tư Mẫu II.6
24 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành Mâu II. 7

25
Văn bản quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
của văn phòng điều hành

Mẩu II.8

26
Quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư (Dơ nhà đầu tư đề 
xuất)

Mẩu II.9

27
Quyêt định ngừng hoạt động của dự án đâu tư (Do cơ quan quản 
lý nhà nước)

Mầu n. 10

28
Quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư {Do Thủ tướng 
Chính phủ quyết định)

Mầu n. 11

29 Quyết định chấm dứt toàn bộ hoạt động của dự án đầu tư Mâu 11.12
30 Quyêt định châm dứt một phân hoạt động của dự án đâu tư Mâu II. 13

31
Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng 
nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh

Mầu II. 14

32
Thông báo vê việc đáp ứng điêu kiện góp vôn, mua cô phân, 
mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

Mẩu n. 15

33
Đề nghị đăng tải thông báo trên cổng thông tin quốc gia về đầu 
tư {Trường hợp Cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với 
nhà đầu tư).

Mầu II. 16


